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[image: ]Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam/ Vietnam Joint Stock Commercial Bank for 
Industry and Trade                                                                                                               

THỎA THUẬN MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG – Dành cho Tổ chức
AGREEMENT ON OPENING AND USING CURRENT ACCOUNTS & BANKING 
SERVICES – For Organizations

                             Số/ No.: ………………………………………….……… ngày/ date …..….. tháng/ month …...…. năm/ year ………….….. 
 (KH vui lòng gạch chéo các phần để trống thông tin, không gạch đè lên thông tin in sẵn)
(The Customer is kindly requested to cross out any sections left blank, ensuring not to strike through any pre-printed information)
 
	BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (VIETINBANK/NGÂN HÀNG)/ SERVICE PROVIDER 
(VIETINBANK/THE BANK)

	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh/ VietinBank (Branch) 	

	Người đại diện/ Authorized Representative 	

	Chức vụ/ Position 	

	Theo Văn bản ủy quyền số/ Pursuant to the Power of Attorney No.	ngày/ dated 	 
của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam/ issued by the Chairman of the Board of Directors of Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade



   
	BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (CHỦ TÀI KHOẢN/KHÁCH HÀNG)/ SERVICE USER (ACCOUNT HOLDER/CUSTOMER)	

	I. THÔNG TIN TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN (TKTT)/ INFORMATION OF THE ORGANIZATION OPENING THE CURRENT ACCOUNT

	Tên Tiếng Việt/ Vietnamese Name 	
Tên Tiếng Anh/ English Name ................................................................................................................................................... ..................................................................... .....................................................................	
Tên viết tắt/ Abbreviated Name …	.
Số giấy tờ thành lập/HĐ/ Establishment Document/Contract No.	 Ngày cấp/ Date of Issue 	
 Cư trú/ Resident     Không cư trú / Non-resident  
Nơi cấp/ Place of Issue	 Nước cấp/ Country of Issue 	
Mã số DN/Mã số thuế (nếu có)/ Enterprise Code/Tax Identification No. (if any) 	
Số định danh/ Identification Number	
Mã Đơn vị có quan hệ với ngân sách/ Budget-related Unit Code	
Lĩnh vực hoạt động/ Field of Operation	Trang thông tin điện tử/ Website 	
Email	Điện thoại/ Phone Number 	Số fax/ Fax Number 	
Địa chỉ đặt trụ sở chính/ Registered Head Office Address 	
Địa chỉ giao dịch/ Business Address	
Doanh thu thuần/ Net Revenue 	Vốn điều lệ/ Charter Capital* 	
Tổng số lao động/ Total Number of Employees*	
I.1. Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền/ Legal Representative or Authorized Representative[footnoteRef:1]  [1: Thông tin đánh dấu (*) là thông tin không bắt buộc nếu KH không có/ Fields marked with (*) are optional if the Customer does not possess such information
 Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của luật dân sự về quyền đại diện/ The legal representative of the juridical person or the lawful representative as prescribed by civil law regarding the right of representation] 

Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	

	I.2. Thông tin về Tổng Giám đốc/Giám đốc/ Information on the General Director/Director[footnoteRef:2] [2:  Đối với tổ chức bắt buộc phải có chức danh TGĐ/GĐ theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ/Quy chế, cơ cấu tổ chức của KH có chức danh này/ For organizations required by law or by their Charter/Regulations to have the position of General Director/Director, or where the Customer’s organizational structure includes this position ] 

 Trùng với cá nhân tại Mục I.1 (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section I.1 (the Customer is not required to complete the information below)        
 Khác (KH vui lòng điền các thông tin bên dưới)/ Different (the Customer is kindly requested to complete the information below)
Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	

	II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THÀNH LẬP[footnoteRef:3] CỦA TỔ CHỨC MỞ TKTT/ INFORMATION ON THE FOUNDER OF THE ORGANIZATION OPENING THE CURRENT ACCOUNT [3:  Người thành lập Doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập Doanh nghiệp theo Khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp/ The founder of the Enterprise means an individual or organization establishing or contributing capital to establish the Enterprise, as stipulated in Clause 25, Article 4 of the Law on Enterprises ] 


	II.1. Thông tin Tổ chức thành lập/ Information on the Founding Organization
Tên Tiếng Việt/ Vietnamese Name 	
Tên Tiếng Anh/ English Name ................................................................................................................................................... ..................................................................... .....................................................................	
Tên viết tắt/ Abbreviated Name …	.
Số giấy tờ thành lập/HĐ/ Establishment Document/Contract No.	 Ngày cấp/ Date of Issue 	
 Cư trú/ Resident     Không cư trú / Non-resident  
Nơi cấp/ Place of Issue	 Nước cấp/ Country of Issue 	
Mã số DN/Mã số thuế (nếu có)/ Enterprise Code/Tax Identification No. (if any) 	
Số định danh/ Identification Number	 
Lĩnh vực hoạt động/ Field of Operation	Trang thông tin điện tử/ Website 	
Email	Điện thoại/ Phone Number 	Số fax/ Fax Number 	
Địa chỉ đặt trụ sở chính/ Registered Head Office Address 	
Địa chỉ giao dịch/ Business Address	
I.1.a. Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức thành lập/ Legal Representative of the Founding Organization
 Trùng với cá nhân tại Mục I.1 (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section I.1 (the Customer is not required to complete the information below)          
 Trùng với cá nhân tại Mục I.2 (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section I.2 (the Customer is not required to complete the information below)                 
 Khác (KH vui lòng điền các thông tin bên dưới)/ Different (the Customer is kindly requested to complete the information below)
Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	
II.1.b. Tổng Giám đốc/Giám đốc của Tổ chức thành lập/ General Director/Director of the Founding Organization
 Trùng với cá nhân tại Mục I.1 (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section I.1 (the Customer is not required to complete the information below)                         
 Trùng với cá nhân tại Mục I.2 (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section I.2 (the Customer is not required to complete the information below)                                   
 Trùng với cá nhân tại Mục II.1.a (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section II.1.a (the Customer is not required to complete the information below)                  
 Khác (KH vui lòng điền các thông tin bên dưới)/ Different (the Customer is kindly requested to complete the information below)
Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	
II.1.c. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của Tổ chức thành lập (nếu có)/ Chief Accountant/Person in Charge of Accounting of the Founding Organization (if any)
Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	

	II.2.Thông tin cá nhân thành lập/ Information on the Individual Founder
 Trùng với cá nhân tại Mục I.1 (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section I.1 (the Customer is not required to complete the information below)           
 Trùng với cá nhân tại Mục I.2 (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section I.2 (the Customer is not required to complete the information below)             
 Trùng với cá nhân tại Mục II.1.a (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section II.1.a (the Customer is not required to complete the information below)  
 Trùng với cá nhân tại Mục II.1.b (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section II.1.b (the Customer is not required to complete the information below)   
 Trùng với cá nhân tại Mục II.1.c (KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Same as the individual in Section II.1.c (the Customer is not required to complete the information below)   
 Khác (KH vui lòng điền các thông tin bên dưới)/ Different (the Customer is kindly requested to complete the information below) 
Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	

	III. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI/ INFORMATION ON BENEFICIAL OWNER[footnoteRef:4] [4: ,5 Theo Luật PCRT, NĐ 19/2023/NĐ-CP. Đơn vị căn cứ Điều 7 QĐ 182/CS-TGĐ-NHCT-PCTT2 Quy trình nhận biết khách hàng trong hệ thống NHCT và các VB sửa đổi, bổ sung, liên quan (nếu có) để hướng dẫn KH/ Pursuant to the AML Law, Decree No. 19/2023/NĐ-CP. Reference shall be made to Article 7 of Decision No. 182/CS-TGĐ-NHCT-PCTT2 on Customer Identification Procedures within the VietinBank system and to any relevant legal documents, as amended, supplemented, replaced, or otherwise applicable, in order to provide guidance to the Customer] 


	III.1.Thông tin Chủ sở hưởng lợi thứ nhất (các trường hợp trùng, KH không phải điền các thông tin bên dưới)/ Information on the First Beneficial Owner (In cases where the individual is the same as one listed below, the Customer is not required to complete the information)

	 Trùng với cá nhân tại Mục I.1/ Same as the individual in Section I.1
	 Trùng với cá nhân tại Mục II.1.a/ Same as the individual in Section II.1.a  
	 Trùng với cá nhân tại Mục II.1.c/ Same as the individual in Section II.1.c  

	 Trùng với cá nhân tại Mục I.2/ Same as the individual in Section I.2 
	 Trùng với cá nhân tại Mục II.1.b/ Same as the individual in Section II.1.b  
	 Trùng với cá nhân tại Mục II.2/ Same as the individual in Section II.2

	 Khác (KH vui lòng điền các thông tin bên dưới)/ Different (the Customer is kindly requested to complete the information below)

	Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	

	III.2.Thông tin Chủ sở hưởng lợi thứ/ Information on the Beneficial Owner No. … (kê khai đầy đủ thông tin như người hưởng lợi ở trên)/ (Please provide the complete information as required for the beneficial owner above)

	IV. THÔNG TIN NHẬN ỦY THÁC/ AUTHORIZED PARTY INFORMATION

	KH có phải là bên nhận ủy thác trong thoả thuận pháp lý không?/ Does the Customer act as the authorized party under a legal agreement?[footnoteRef:5] [5: ] 

KH có phải là bên nhận ủy thác trong thoả thuận pháp lý không?/ Does the Customer act as the authorized party under a legal agreement?[footnoteRef:6] [6: ] 

	 Có/ Yes
Tên tổ chức, cá nhân ủy thác/ Name of the organization/individual authorized: 	
(Vui lòng điền thông tin theo Mẫu quy định hiện hành về nhận biết KH của VietinBank/ Please complete this section in accordance with VietinBank’s current regulations on identifying authorized representatives)[footnoteRef:7] [7: ] 

	 Không  No

	V. THÔNG TIN FATCA/ FATCA INFORMATION

	1. Tổ chức có QĐTL/GPĐKKD/GPĐT tại Mỹ/Nhà đầu tư/Cổ đông là người Mỹ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 10% giá trị công ty không? (Nếu có, vui lòng điền Mẫu W-9 và cung cấp Mã số thuế Mỹ tương ứng)/ Does the organization have an Establishment Decision/Business Registration License/Investment License in the United States, or any U.S. investor/shareholder who directly or indirectly owns more than 10% of the company’s value? (If yes, please complete Form W-9 and provide the corresponding U.S. Tax Identification No.)[footnoteRef:8] [8: 6,7,8,9 Đơn vị hướng dẫn KH khai báo theo mẫu biểu tại QĐ 182/CS-TGĐ-NHCT-PCTT2 Quy trình nhận biết khách hàng trong hệ thống NHCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan (nếu có)/ It is the responsibility of the relevant unit to guide the Customer to declare information using the forms prescribed under Decision No. 182/CS-TGĐ-NHCT-PCTT2 on Customer Identification Procedures within the VietinBank system and any related documents as amended, supplemented, replaced, or otherwise applicable (if any)] 

	 Có/ Yes 
MS thuế Mỹ/ / U.S. Tax Identification No. 
	 Không/ No 

	2. Tổ chức có được xem như một Định chế tài chính ngoài Mỹ theo quy định của FATCA không? (Nếu có, vui lòng cung cấp mã số GIIN, hoặc Mẫu W-8BEN-E nếu tổ chức không có mã số GIIN)/ Is the organization considered a Non-U.S. Financial Institution under FATCA regulations? (If yes, please provide the GIIN (Global Intermediary Identification Number) or Form W-8BEN-E if the organization does not have a GIIN)[footnoteRef:9] [9: ] 

	 Có/ Yes  
Mã số GIIN/ GIIN 	
	 Không/ No 

	3. Tổ chức có nhà đầu tư/cổ đông là người Mỹ không? (Nếu có, vui lòng điền Mẫu W-8BEN-E)/ Does the organization have any U.S. investors/shareholders? (If yes, please complete Form W-8BEN-E)[footnoteRef:10] [10: ] 

	 Có/ Yes  
	 Không/ No 

	Các Bên thỏa thuận về mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng theo các thông tin, nội dung dưới đây The Parties agree opening and using CA and banking services in accordance with following information and contents:

	THỎA THUẬN VỀ MỞ, SỬ DỤNG TKTT/ AGREEMENT ON OPENING AND USING CURRENT ACCOUNTS

	Các Bên thỏa thuận về mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng theo các thông tin, nội dung dưới đây/ The Parties hereby agree on the opening and use of the Current Account and banking services in accordance with the information and terms set forth below:

	I. THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN/ CURRENT ACCOUNT INFORMATION

	1. Thông tin TKTT/ Account Information

	Loại TKTT/ Type of Current Account
	 TKTT/ Current Account
	 TKTT vốn chuyên dùng/ Current Account for Dedicated Capital Purposes 
	 Khác/ Other 	

	Loại tiền/ Currency
	 VND
	 USD
	 Khác/ Other 	

	Tên TKTT/ Account Name
		

	Mục đích mở TKTT/ Purpose of Opening the Current Account
	 Chi lương/ Salary Payment
	 Đầu tư/Nhận vốn đầu tư/ Investment/Receipt of Investment Capital

	
	 Thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ Payment for Goods and Services
	 Vay nước ngoài/Cho vay ra nước ngoài/ Bảo lãnh, thu hồi nợ bảo lãnh người không cư trú/ Foreign Borrowing/Lending Abroad/Guarantees, Recovery of Guarantees for Non-residents 

	
	 Khác (ghi rõ)/ Other (specify) 	

	Phương thức nhận số dư và thông tin giao dịch/ Method of Receiving Statements and Transaction Notifications
	 Tại VietinBank nơi quản lý TKTT/ At VietinBank branch managing the current account                                               
	 Internet banking/Email

	Phương thức nhận các thông tin cần thiết khác/ Method of Receiving Other Important Information
	 Tại VietinBank nơi quản lý TKTT/ At VietinBank branch managing the current account                                   
	 Địa chỉ đặt trụ sở chính của KH/ Registered Head Office Address of the Customer

	
	 Internet banking/Email

	2. Mẫu dấu, chữ ký giao dịch[footnoteRef:11] và ủy quyền/ Specimen Seal(s), Signature(s) and Authorization [11:  KH có thể đăng ký nhiều kiểu mẫu chữ ký/mẫu dấu với VietinBank. Với mỗi kiểu mẫu chữ ký/mẫu dấu, KH vui lòng ký 02 chữ ký mẫu/đóng 02 lần mẫu dấu cùng kiểu (vui lòng bổ sung thêm dòng tương ứng để đăng ký thêm kiểu mẫu chữ ký/mẫu dấu)/ The Customer may register multiple specimen signature formats and/or specimen seals with VietinBank. For each specimen signature format and/or specimen seal, the Customer is kindly requested to provide two specimen signatures/affix the seal twice in the same format (Please add corresponding lines as necessary to register additional specimen signature formats and/or specimen seals)] 


	Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền; kế toán trưởng/người phụ trách kế toán, người được ủy quyền kế toán trưởng/người phụ trách kế toán (nếu có) và mẫu dấu (nếu có) của tổ chức đăng ký dưới đây được sử dụng để thực hiện mọi giao dịch TKTT của chúng tôi mở tại VietinBank trong phạm vi đại diện/ủy quyền, trừ trường hợp có thoả thuận khác./ The specimen signature(s) of the Legal Representative, the Authorized Representative; the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting and the Authorized Person of the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting (if any), and the specimen seal(s) (if any) of the organization registered below shall be used to conduct all transactions of our Current Account(s) opened at VietinBank within the scope of representation/authorization, unless otherwise agreed.

	2.1. Người đại diện theo pháp luật và/hoặc người được ủy quyền đại diện/ Legal Representative and/or Authorized Representative

	a. Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền/ Legal Representative or Authorized Representative[footnoteRef:12] [12:  Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc là người đại diện hợp pháp theo quy định của Bộ Luật dân sự về Quyền đại diện; và là người ủy quyền khi KH lựa chọn hình thức ủy quyền ngay trên Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này. Trường hợp không đăng ký chữ ký giao dịch hoặc không ủy quyền trực tiếp tại Thỏa thuận này thì không phải điền thông tin/ The individual is the Legal Representative of the organization with juridical person status or the lawful representative as prescribed by the Civil Code regarding the Right of Representation, and acts as the Authorizing Person where the Customer selects the form of authorization directly in this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services. In the event that the transaction signature is not registered or no direct authorization is made under this Agreement, it is not required to complete the information] 


	Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 
Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	 Nơi cấp/ Place of Issue 	

	 Sử dụng chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày/ Use the specimen signature registered under Current Account No./ in the Customer Information Registration Form dated  ……………………………… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu chữ ký, xác nhận lại mẫu chữ ký”)/ at VietinBank to continue conducting transactions on the Current Account opened under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services (The Customer is kindly requested to cross out the box “Specimen Signature, Specimen Signature Confirmation”)
 Đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký (KH vui lòng ký chữ ký mẫu, họ tên)/ Register a new specimen signature/amend the previously registered specimen signature (the Customer is kindly requested to provide the specimen signature and full name)

	Kiểu mẫu chữ ký thứ nhất/ First Specimen Signature
	Chữ ký mẫu/ Specimen Signature

	Xác nhận chữ ký mẫu/ Specimen Signature Confirmation





	Kiểu mẫu chữ ký
thứ hai (nếu có)/ Second Specimen Signature (if any)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)

	b. Người được ủy quyền đại diện/ Authorized Representative[footnoteRef:13] [13:  Là người được tổ chức mở TKTT ủy quyền thay mặt tổ chức thực hiện các giao dịch trong phạm vi ủy quyền/ The individual is the person authorized by the organization opening the Current Account to act on behalf of the organization to conduct transactions within the scope of the authorization] 


	
Nội dung ủy quyền/ Scope of Authorization: 
 Theo văn bản ủy quyền đính kèm/ According to the attached Power of Attorney: 
Giấy ủy quyền số/ Power of Attorney No. 	Ngày lập/ Date of Issue 	Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
 Theo thông tin ủy quyền dưới đây/ According to the authorization details below: 
· Bằng việc ký xác nhận của người đại diện hợp pháp tại “Thỏa thuận mở, sử dụng tài TKTT và dịch vụ ngân hàng” này, Chủ tài khoản đồng ý ủy quyền và đề nghị VietinBank cập nhật thông tin, dữ liệu, chữ ký giao dịch của (những) người được ủy quyền dưới đây với vai trò là Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản theo phạm vi ủy quyền sau: Người được ủy quyền được toàn quyền đại diện nhân danh/thay mặt Chủ tài khoản thực hiện tất cả các giao dịch tài khoản (bao gồm việc thay đổi thông tin tổ chức mở TKTT, thông tin TKTT; đóng TKTT), thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tài khoản theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận tại “Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng” này./ By signing the acknowledgment as the lawful representative under the Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, the Account Holder hereby consents to authorize and requests VietinBank to update any information, documents, and specimen signatures for transactions of the authorized person(s) designated herein, who shall act as the lawful representative of the Account Holder within the scope of authorization as stipulated below. The authorized person shall be fully empowered to act on behalf of the Account Holder to carry out all account-related transactions (including but not limited to opening current accounts, updating account information, and closing accounts), and to exercise all rights and perform all obligations of the Account Holder in accordance with applicable laws and the provisions set forth in the Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services.
· Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày đại diện Chủ tài khoản ký “Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng” này đến/ Term of Authorization: Authorization Term: From the date on which the Account Holder’s representative signs the Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, and shall remain in effect until:
  (i)   Hết ngày/ The end of ……/……/…….; hoặc/ or
  (ii)  Khi VietinBank nhận được Văn bản chấm dứt ủy quyền hoặc văn bản ủy quyền khác thay thế hoặc có thời hạn là 01 năm, tùy theo điều kiện nào đến trước./ VietinBank receives a written notice of revocation, a subsequent authorization document superseding this authorization, or upon the expiration of a period of one (01) year, whichever occurs first.

	Người được ủy quyền thứ nhất/ First Authorized Representative 	 Nam/ Male   Nữ/ Female
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	

	 Sử dụng chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày/ Use the specimen signature(s) registered under Current Account No./in the Customer Information Registration Form dated ……………………………… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu chữ ký, xác nhận chữ ký mẫu”)/ at VietinBank to continue conducting transactions on the Current Account opened under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services (The Customer is kindly requested to cross out the box “Specimen Signature, Specimen Signature Confirmation”)
 Đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký (KH vui lòng ký chữ ký mẫu, họ tên)/ Register a new specimen signature/amend the previously registered specimen signature (the Customer is kindly requested to provide the specimen signature and full name)

	Kiểu mẫu chữ ký thứ nhất/ First Specimen Signature
	Chữ ký mẫu/ Specimen Signature

	Xác nhận chữ ký mẫu/ Specimen Signature Confirmation




	Kiểu mẫu chữ ký thứ hai (nếu có)/ Second Specimen Signature (if any)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)

	Người được ủy quyền thứ hai/ Second Authorized Representative 	 Nam/ Male   Nữ/ Female
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	

	 Sử dụng chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày/ Use the specimen signature(s) registered under Current Account No./in the Customer Information Registration Form dated ……………………………… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu chữ ký, xác nhận chữ ký mẫu”)/ at VietinBank to continue conducting transactions on the Current Account opened under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services (The Customer is kindly requested to cross out the box “Specimen Signature, Specimen Signature Confirmation”)
 Đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký (KH vui lòng ký chữ ký mẫu, họ tên)/ Register a new specimen signature/amend the previously registered specimen signature (the Customer is kindly requested to provide the specimen signature and full name)

	Kiểu mẫu chữ ký thứ nhất/ First Specimen Signature
	Chữ ký mẫu/ Specimen Signature

	Xác nhận chữ ký mẫu/ Specimen Signature Confirmation




	Kiểu mẫu chữ ký thứ hai (nếu có)/ Second Specimen Signature (if any)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)

	2.2. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán và/hoặc người được ủy quyền/ Chief Accountant/Person in Charge of Accounting and/or Authorized Person

	a. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/ Chief Accountant/Person in Charge of Accounting[footnoteRef:14] [14:  Nếu KH thuộc đối tượng tổ chức phải bố trí KTT theo quy định của Luật Kế toán nhưng không đăng ký chữ ký KTT/Người phụ trách kế toán: Khi  giao dịch trên (các) TKTT này, KH vẫn phải ký đầy đủ chữ ký KTT/Người phụ trách trên chứng từ giao dịch theo quy định của pháp luật. KH hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ Luật kế toán khi sử dụng TKTT tại VietinBank/ If the Customer is an organization subject to the requirement to appoint a Chief Accountant in accordance with the Law on Accounting but does not register the signature of the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting, when conducting transactions on the Current Account(s), the Customer is still required to duly sign the Chief Accountant’s/Person in Charge of Accounting’s signature on the transaction documents as prescribed by law. The Customer shall bear full responsibility for compliance with the Law on Accounting when using the Current Account(s) at VietinBank] 


	Họ tên/ Full Name 	 Nam/ Male  Nữ / Female    
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	
Quyết định bổ nhiệm số/ Appointment Decision No. 	
Ngày/ Date	
Thời hạn (nếu có)/ Term (if any)  	

	 Sử dụng chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày/ Use the specimen signature(s) registered under Current Account No./in the Customer Information Registration Form dated ……………………………… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu chữ ký, xác nhận chữ ký mẫu”)/ at VietinBank to continue conducting transactions on the Current Account opened under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services (The Customer is kindly requested to cross out the box “Specimen Signature, Specimen Signature Confirmation”)
 Đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký (KH vui lòng ký chữ ký mẫu, họ tên)/ Register a new specimen signature/amend the previously registered specimen signature (the Customer is kindly requested to provide the specimen signature and full name)

	Kiểu mẫu chữ ký thứ nhất/ First Specimen Signature
	Chữ ký mẫu/ Specimen Signature

	Xác nhận chữ ký mẫu/ Specimen Signature Confirmation



	Kiểu mẫu chữ ký thứ hai (nếu có)/ Second Specimen Signature (if any)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)

	b. Người được KTT/người phụ trách kế toán ủy quyền/ Person Authorized by the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting

	Nội dung ủy quyền/ Scope of Authorization: 
 Theo văn bản ủy quyền đính kèm/ According to the attached Power of Attorney: 
Giấy ủy quyền số/ Power of Attorney No. 	Ngày lập/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn / Date of Expiry 	
 Theo thông tin ủy quyền dưới đây/ According to the authorization details below[footnoteRef:15]:  [15:  Nếu lựa chọn hình thức ủy quyền trên văn bản này: Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán phải ký và xác lập đầy đủ thông tin tại điểm a. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/ If the form of authorization is selected in this document, the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting must sign and fully complete the information under Item a. Chief Accountant/Person in Charge of Accounting] 

· Bằng việc ký xác nhận của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán và của người đại diện theo pháp luật tại Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán và Tổ chức mở TKTT đồng ý ủy quyền và đề nghị VietinBank cập nhật thông tin, chữ ký giao dịch của (những) người được ủy quyền dưới đây được ký các chứng từ giao dịch với tư cách là Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán của KH./ By signing the confirmation of the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting and the Legal Representative in this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting and the organization opening the Current Account agree to authorize and request VietinBank to update the information and transaction signatures of the authorized person(s) listed below, who shall be entitled to sign transaction documents in the capacity of the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting of the Customer.
· Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày đại diện Chủ tài khoản ký “Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng” này đến/ Term of Authorization: Authorization Term: From the date on which the Account Holder’s representative signs the Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, and shall remain in effect until:
  (i)   Hết ngày/ The end of ……/……/…….; hoặc/ or
  (ii)  Khi VietinBank nhận được Văn bản chấm dứt ủy quyền hoặc văn bản ủy quyền khác thay thế hoặc có thời hạn là 01 năm, tùy theo điều kiện nào đến trước./ VietinBank receives a written notice of revocation, a subsequent authorization document superseding this authorization, or upon the expiration of a period of one (01) year, whichever occurs first.

	Người được ủy quyền thứ nhất/ First Authorized Representative 	 Nam/ Male   Nữ/ Female
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	
Quyết định bổ nhiệm số/ Appointment Decision No. 	
Ngày/ Date	
Thời hạn (nếu có)/ Term (if any)  	

	 Sử dụng chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày/ Use the specimen signature(s) registered under Current Account No./in the Customer Information Registration Form dated ……………………………… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu chữ ký, xác nhận chữ ký mẫu”)/ at VietinBank to continue conducting transactions on the Current Account opened under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services (The Customer is kindly requested to cross out the box “Specimen Signature, Specimen Signature Confirmation”)
 Đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký (KH vui lòng ký chữ ký mẫu, họ tên)/ Register a new specimen signature/amend the previously registered specimen signature (the Customer is kindly requested to provide the specimen signature and full name)

	Kiểu mẫu chữ ký thứ nhất/ First Specimen Signature
	Chữ ký mẫu/ Specimen Signature

	Xác nhận chữ ký mẫu/ Specimen Signature Confirmation



	Kiểu mẫu chữ ký thứ hai (nếu có)/ Second Specimen Signature (if any)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)

	Người được ủy quyền thứ hai/ Second Authorized Representative 	 Nam/ Male   Nữ/ Female
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry	
Nơi cấp/ Place of Issue 	                                                                            
Ngày sinh/ Date of Birth 	 Quốc tịch/ Nationality 	 Cư trú/ Resident    Không cư trú/ Non-resident
Số thị thực nhập cảnh/ Entry Visa No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Số định danh người nước ngoài/ Foreign ID No. 	
Mã số thuế/ Tax Identification No.	 Email	    Điện thoại/ Phone Number 	
Nghề nghiệp/ Occupation 	Chức vụ/ Position 	
Địa chỉ nơi ở hiện tại/ Current Residential Address 	
Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address 	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas Residential Address 	
Quốc tịch thứ hai (nếu có)/ Second Nationality (if any) 	
Số GTTT/ ID/Passport No. 	 Ngày cấp/ Date of Issue 	 Ngày hết hạn/ Date of Expiry 	
Nơi cấp/ Place of Issue 	
Địa chỉ cư trú/ Residential Address 	
Quyết định bổ nhiệm số/ Appointment Decision No. 	
Ngày/ Date	Thời hạn (nếu có)/ Term (if any)  	

	 Sử dụng chữ ký mẫu đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày/ Use the specimen signature(s) registered under Current Account No./in the Customer Information Registration Form dated ……………………………… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu chữ ký, xác nhận chữ ký mẫu”)/ at VietinBank to continue conducting transactions on the Current Account opened under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services (The Customer is kindly requested to cross out the box “Specimen Signature, Specimen Signature Confirmation”)
 Đăng ký mới/thay đổi chữ ký mẫu đã đăng ký (KH vui lòng ký chữ ký mẫu, họ tên)/ Register a new specimen signature/amend the previously registered specimen signature (the Customer is kindly requested to provide the specimen signature and full name)

	Kiểu mẫu chữ ký thứ nhất/ First Specimen Signature
	Chữ ký mẫu/ Specimen Signature

	Xác nhận chữ ký mẫu/ Specimen Signature Confirmation



	Kiểu mẫu chữ ký thứ hai (nếu có)/ Second Specimen Signature (if any)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)

	2.3. Mẫu dấu/ Specimen Seal(s)

	 Chúng tôi sử dụng mẫu dấu của chúng tôi đã đăng ký giao dịch TKTT số/tại Giấy đăng ký thông tin KH ngày/ We hereby use our Specimen Seal(s) registered under Current Account No. / in the Customer Information Registration Form dated ……………………………… tại VietinBank để tiếp tục giao dịch TKTT được mở theo Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này (KH vui lòng gạch chéo vào ô “Mẫu dấu, xác nhận mẫu dấu”)/ at VietinBank to continue conducting transactions on the Current Account opened under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services. (The Customer is kindly requested to cross out the box “Specimen Seal, Specimen Seal Confirmation”)
 Chúng tôi đăng ký mẫu dấu mới/thay đổi mẫu dấu đã đăng ký theo (các) mẫu dấu dưới đây (KH vui lòng đóng mẫu dấu/ We hereby register a new Specimen Seal/amend the previously registered Specimen Seal as per the specimen(s) affixed below (The Customer is kindly requested to affix the seal(s))

	Kiểu mẫu dấu thứ nhất/ First Specimen Seal


	Mẫu dấu/ Specimen Seal

	Xác nhận mẫu dấu/ Specimen Seal Confirmation

	Kiểu mẫu dấu thứ hai (nếu có)/ Second  Specimen Seal (if any)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)
	(KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng)/ (Please cross out if not applicable)

	2.4. Phương thức điều hành, quản lý TK (nếu có)/ Method of Operation and Management of the Account (if any)[footnoteRef:16] [16:  KH ghi rõ phương thức điều hành, quản lý TKTT (hạn mức của từng cá nhân đại diện và cách thức ký chứng từ giao dịch). Nếu KH thuộc đối tượng tổ chức phải bố trí KTT theo quy định của Luật Kế toán nhưng không đăng ký chữ ký KTT/Người phụ trách kế toán thì khi giao dịch trên (các) TKTT này, KH vẫn phải ký đầy đủ chữ ký KTT/Người phụ trách trên chứng từ giao dịch theo quy định của pháp luật; KH hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ Luật kế toán khi sử dụng TKTT tại VietinBank/ The Customer shall clearly specify the method of operating and managing the Current Account(s) (the authorization limits of each authorized individual and the manner of signing transaction documents). If the Customer is an organization subject to the requirement to appoint a Chief Accountant in accordance with the Law on Accounting but does not register the signature of the Chief Accountant/Person in Charge of Accounting, when conducting transactions on the Current Account(s), the Customer is still required to duly sign the Chief Accountant’s/Person in Charge of Accounting’s signature on the transaction documents as prescribed by law. The Customer shall bear full responsibility for compliance with the Law on Accounting when using the Current Account(s) at VietinBank] 

	
	
	

	3. Yêu cầu khác (KH vui lòng gạch chéo nếu không sử dụng) Other requirements (Please, cross out if not applicable)
.	
....	

	4. Giấy tờ kèm theo/ Accompanying Documents
	Ngày/ Date
	Bản gốc/bản sao/ Original/Copy     

	Quyết định thành lập/Giấy phép ĐKKD/Văn bản xác nhận thành lập, hoạt động/ Establishment Decision/Business Registration License/Confirmation of Establishment and Operation
	
	

	Văn bản xác nhận người đại diện hợp pháp/ Document Confirming Legal Representative	
	
	

	Quyết định bổ nhiệm TGĐ/Giám đốc/ Appointment Decision of General Director/Director	
	
	

	Quyết định bổ nhiệm KTT/Người phụ trách kế toán (nếu có)/ Appointment Decision of Chief Accountant/Person in Charge of Accounting (if any)
	
	

	Điều lệ/ Charter
	
	

	GTTT của người đại diện hợp pháp, TGĐ/Giám đốc, KTT/Người phụ trách kế toán (nếu có)/ Identification Documents of the Legal Representative, General Director/Director, Chief Accountant/Person in Charge of Accounting (if any)
	
	

	Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) Other related documents (if any)	

	II. THÔNG TIN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG[footnoteRef:17] BANKING SERVICE INFORMATION [17:  Căn cứ nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của KH tại thời điểm mở TKTT, Đơn vị ghép nội dung sản phẩm dịch vụ tương ứng theo quy định hiện hành According to the Customer’s banking product and service demand as of current account opening date, the respective contents of products and services are combined under the applicable regulations] 


	1.  TKTT theo yêu cầu Requested current account 
-	Số TK theo yêu cầu Requested current account: 
-	Phí mở tài khoản theo yêu cầu (gồm VAT)/Fee for CA opening (including VAT):  
2. Gói TKTT (ghi chi tiết mức được miễn giảm nếu mức giảm phí không đến 100%) Current Account Package (detail the amount of exemption if the fee reduction is less than 100%):
	Gói VietinBank- Ngân hàng giao dịch của tôi Vietinbank – My transaction bank package
	 Gói V-Capital Account V-Capital Account package

	 Tài khoản số đẹp Lucky number account (…)
 Dịch vụ Ngân hàng điện tử eFAST (Nộp NSNN, Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống,  Chi lương, Soft OTP – Monthly maintenance Fee, National Budget Payment, Incoming/outcoming VND transfer, Salary payment, soft OTP) (…)
 Dịch vụ Kết nối ERP (Phí duy trì, Phí chuyển tiền trong/ngoài hệ thống, Chi lương – ERP connection services, Incoming/outcoming VND transfer, Salary payment) (…)

	 Tài khoản số đẹp (… số đẹp) Lucky number account (…)
 Phí duy trì Tài khoản Account maintainance Fee (…)
· Phí duy trì TK vốn VND/ngoại tệ VND/foreign currency cccount maintenance Fee (…)
· Phí duy trì TK số đẹp Lucky number account maintenance Fee (…)
 Dịch vụ ngân hàng điện tử eFAST eFAST inetnet banking
· Nộp NSNN National Budget Payment (…)
· Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống Incoming/outcoming VND transfer (…)
Chuyển tiền ngoại tệ đến  Incoming foreign currency transfer (…)
 Chuyển tiền VND/ngoại tệ đi trong nước tại quầy từ Tài khoản vốn mở mới/mở thêm Outgoing VND/Foreign currency transfer within VN at the counter (…)
 Chi lương cho doanh nghiệp tại quầy/eFAST Salary payment at the counter/eFAST (…)
 Dịch vụ kết nối ERP ERP connection services
· Phí duy trì kết nối Connection maintenance Fee (…)
· Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống qua kết nối  Incoming/outcoming VND transfer (…)
 Xác nhận số dư Customer account balance confirmation
· Xác nhân số dư tài khoản Customer account balance confirmation (…)
 - Xác  nhận số dư kiểm toán Customer account balance confirmation for Audit (…)

	 Gói V-Business Pro V- Business Pro Package
(KH duy trì số dư bình quân 50 triệu VND/tháng để hưởng ưu đãi 
Customer maintains a minimum average monthly of 50 million VND to have previleges) 
	 Gói V-Business Advance V- Business Advance Package
(KH duy trì số dư bình quân tương đương 100 triệu VND/tháng để hưởng ưu đãi 
Customer maintains a minimum average monthly of 100 million VND or foreign currency equivalent to have previleges)
	 Gói V-Business Premium V- Business Premium Package
(KH duy trì số dư bình quân tương đương 300 triệu VND/tháng để hưởng ưu đãi 
Customer maintains a minimum average monthly of 300 million VND or foreign currency equivalent to have previleges)

	 TK số đẹp Lucky number account (…)
 Phí duy trì TK thông thường, TK số đẹp Lucky number account/normal account maintenance Fee  (…)
  Dịch vụ ngân hàng điện tử eFAST, ERP eFAST/ERP inetnet banking
· Phí duy trì ERP Monthly ERP maintenance Fee (…)
·  Nộp NSNN National Budget Payment (…)
· Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống Incoming/outgoing VND transfer (…)
· Chi lương trên eFAST/ERP Salary payment via eFAST/ERP (…)
 QRPAY QRPAY (…)
 Thẻ tín dụng, thẻ debit (theo chính sách NHCT từng thời kỳ) Credit card, Debit card (under Vietinbank’s regulation each of time) (…)

	 TK số đẹp Lucky number account (…)
 Phí duy trì TK thông thường, TK số đẹp Lucky number account/normal account maintenance Fee (…)
  Dịch vụ ngân hàng điện tử eFAST, ERP eFAST/ERP inetnet banking
· Phí duy trì ERP Monthly ERP maintenance Fee (…)
·  Nộp NSNN National Budget Payment (…)
· Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống Incoming/outgoing VND transfer (…)
· Chi lương trên eFAST/ERP Salary payment via eFAST/ERP (…)
 Chuyển tiền VND tại quầy VND transfer at the counter  (…)
 Chuyển tiền ngoại tệ đến (quầy và eFAST) Incoming foreign currency transfer (…)
 QRPAY QRPAY (…)
 Thẻ tín dụng, thẻ debit (theo chính sách NHCT từng thời kỳ) Credit card, Debit card (under Vietinbank’s regulation each of time) (…)

	 TK số đẹp Lucky number account (…)
 Phí duy trì TK thông thường, TK số đẹp Lucky number account/normal account maintenance Fee (…)
  Dịch vụ ngân hàng điện tử eFAST, ERP eFAST/ERP  inetnet banking
· Phí duy trì ERP Monthly ERP maintenance Fee (…)
·  Nộp NSNN National Budget Payment (…)
· Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống Incoming/outgoing VND transfer (…)
· Chi lương trên eFAST/ERP Salary payment via eFAST/ERP (…)
 Chuyển tiền VND tại quầy VND transfer at the counter (…)
 Chuyển tiền ngoại tệ đi (quầy và eFAST) Outgoing foreign currency transfer (…)
 Chuyển tiền ngoại tệ đến (quầy và eFAST) Incoming foreign currency transfer (…)
 Chuyển tiền thanh toán biên mậu (quầy và eFAST) Cross-border payment at the counter/eFAST (…)
 QRPAY QRPAY (…)
 Thẻ tín dụng, thẻ debit (theo chính sách NHCT từng thời kỳ) Credit card, Debit card (under Vietinbank’s regulation each of time) (…)

	 Gói V-FDI  V- FDI Package
KH duy trì số dư bình quân 300 triệu VND/tháng (với VND), hoặc tương đương 400 triệu VND/tháng (đối với ngoại tệ) để hưởng ưu đãi)
Customer maintains a minimum average monthly of VND 300 million VND or foreign currency equivalent to have previleges
	 Gói V- MSME V- MSME Package
(KH duy trì số dư bình quân 20 triệu VND/tháng để hưởng ưu đãi)
Customer maintains a minimum average monthly of 20 million VND to have previleges

	 Tài khoản số đẹp Lucky number account (…)
 Phí duy trì tài khoản thông thường, tài khoản số đẹp Lucky number account/normal account maintenance fee (…)
  Dịch vụ ngân hàng điện tử eFast, ERP eFast Internet banking/ERP connection 
· Phí duy trì ERP Monthly ERP maintenance Fee (…)
·  Nộp NSNN National Budget Payment (…)
· Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống Incoming/outcoming VND transfer (…)
· Chi lương trên eFAST/ERP Salary payment via eFAST/ERP (…)
 Thanh toán VND tại quầy VND transfer at the counter
· Chuyển tiền trong/ngoài hệ thống Incoming/outcoming VND transfer at the counter (…)
· Chi lương tại quầy Salary payment at the counter (…)
 Chuyển tiền ngoại tệ đi tại quầy/eFAST  Outgoing foreign currency transfer at the counter/eFAST (…)
 Chuyển tiền ngoại tệ đến tại quầy/eFAST Incoming foreign currency transfer at the counter/eFAST (…)
 Chuyển tiền biên mậu Cross-border payment at the counter/eFAST (…)
 Thẻ tín dụng, thẻ debit KHDN (theo chính sách NHCT từng thời kỳ) Corporate Credit card, Debit card (under Vietinbank’s regulation each of time) (…)
	 TK số đẹp Lucky number account (…)
 Phí duy trì TK thông thường, TK số đẹp Lucky number account/normal account maintenance Fee (…)
  Dịch vụ ngân hàng điện tử eFAST, ERP eFAST inetnet banking /ERP connection
· Phí duy trì ERP Monthly ERP maintenance Fee (…)
·  Nộp NSNN National Budget Payment (…)
· Phí chuyển tiền VND trong/ngoài hệ thống Incoming/outgoing VND transfer (…)
· Chi lương trên eFAST/ERP Salary payment via eFAST/ERP (…)
 QRPAY QRPAY (…)
 Thẻ debit KHDN (theo chính sách NHCT từng thời kỳ) Debit card (under Vietinbank’s regulation each of time) (…)



3. Thông báo biến động số dưChanges in balance
	Kênh nhận BĐSD Channel for receiving messages of changes in balance
	SMS                          OTT
	
	

	Loại giao dịch nhận thông báoSatisfied transaction types
	 Báo có và nợ số tiền từ 0đ Credit and debit transactions from 0VND
 Báo có số tiền từ 0đ Credit transactions from 0VND
 Báo có số tiền từ 50.000đ Credit transactions from 50,000VND
	
	

	Số TK trích nợ phí dịch vụ Service fee debit account number
	………………………………………………………………
	
	

	Số điện thoại đăng ký nhận BĐSDRegistered mobile phone number for receiving changes in balance
	……………………………………………………………...
	
	



4. Thay đổi dịch vụ Ngân hàng điện tử/ Changes to Internet Banking:
	Yêu cầu thay đổi:
Change request:
	|_| Sửa đổi/ bổ sung dịch vụ
|_| Amend/Supplement services
	|_| Đóng dịch vụ
|_| Close services
	|_| Kích hoạt lại dịch vụ
|_| Reactivate services



|_| Đề nghị ngân hàng thực hiện thay đổi thông tin chủ tài khoản (thông tin CIF), thông tin TKTT dịch ngân hàng điện tử  tương ứng với thay đổi về thay đổi thông tin chủ tài khoản, thông tin TKTT đã nêu trên./ Request the Bank to implement changes to the Account Holder’s information (CIF information) and the Current Account information used for electronic banking so as to correspond to the changes to the Account Holder’s information and Current Account information as stated above.
|_| Các thay đổi khác/Other changes:
a. Thay đổi thông tin tài khoản thu phí dịch vụ Vietinbank eFAST/Change of fee-debit account information for VietinBank eFAST: ……………………………………………………
b. Thay đổi gói Dịch vụ ngân hàng điện tử/Change of Internet Banki Package:                                                              
Thay đổi gói dịch vụ/ Change package:
	|_| Dịch vụ VietinBank eFAST/ VietinBank eFAST Service
	
	
	
	|_| Dịch vụ kết nối ERP[footnoteRef:18]/ ERP Connectivity Service [18:  Dành cho KH sử dụng phần mềm kế toán của các đối tác mà NHCT đã hợp tác như: Misa.
Applicable to Customers using accounting software provided by VietinBank’s partners (e.g., MISA).] 

	
	

	Dịch vụ/ Service
	Bổ sung/ Add
	Hủy bỏ/
Cancel
	
	Dịch vụ/ Service
	Bổ sung/ Add
	Hủy bỏ/
Cancel

	Gói Quản lý tài khoản/ Account Management Package
	[bookmark: Check18]|_|
	[bookmark: Check19]|_|
	
	Gói Quản lý tài khoản/Account Management Package
	|_|
	|_|

	Gói giao dịch Tài chính hạn mức cơ bản/ Standard-Limit Financial Transactions Package
	[bookmark: Check20]|_|
	[bookmark: Check21]|_|
	
	Gói Giao dịch Tài chính / Financial Transactions Package
	|_|
	|_|

	Gói giao dịch Tài chính hạn mức cao/ High-Limit Financial Transactions Package
	|_|
	|_|
	
	
	
	

	Gói Giao dịch tài chính hạn mức đặc biệt/Special-Limit Financial Transactions Package
	|_|
	|_|
	
	
	
	


Thay đổi dịch vụ cụ thể/ Change of specific services
	Dịch vụ/ Service
	Bổ sung/ Add
	Hủy bỏ/
Cancel
	
	Dịch vụ/ Service
	Bổ sung/ Add
	Hủy bỏ/
Cancel

	
	|_|
	|_|
	
	
	|_|
	|_|

	
	|_|
	|_|
	
	
	|_|
	|_|

	
	|_|
	|_|
	
	
	|_|
	|_|



c. Thay đổi về mô hình phê duyệt trên kênh eFAST/ Change to the Approval Model on eFAST
	Số lượng người dùng tham gia phê duyệt trên một giao dịch: (Chỉ đăng ký nếu khách hàng sử dụng Gói giao dịch tài chính. Phải có ít nhất 01 vai trò cấp phê duyệt)
Number of users participating in the approval of a single transaction: (Register only if the Customer uses a Financial Transactions Package. At least 01 approver role is required.)
|_|  Duyệt 01 cấp với 01 Người đại diện hợp pháp/người được ủy quyền/ Single-level approval with 01 Legal Representative/Authorised Person
|_|  Duyệt 02 cấp với 01 Kế toán trưởng/người được ủy quyền và 01 Người đại diện hợp pháp/người được ủy quyền / Two-level approval with 01 Chief Accountant/Authorised Person and 01 Legal Representative/Authorised Person
|_|  Khác/ Other:

	Cấp duyệt
Approval tier
	Phê duyệt cấp 1
Level-1 Approval 
	Phê duyệt cấp 2
Level-2 Approval
	Phê duyệt cấp 3
Level-3 Approval
	Phê duyệt cấp 4
Level-4 Approval
	Phê duyệt cấp 5
Level-5 Approval

	Số người duyệt trên mỗi cấp 
Number of approvers per level
	
	
	
	
	


d. Yêu cầu sửa đổi/bổ sung thông tin người dùng/ Request to amend/supplement user information
	
Nguời dùng 1[footnoteRef:19] User 1 [19:  Nếu Chức vụ là Kế toán trưởng/Ủy quyền của Kế toán trưởng/Chủ tài khoản/Ủy quyền của Chủ tài khoản và có thời hạn hiệu lực của chữ ký/thời hạn ủy quyền thì cần ghi bổ sung thêm thời gian hiệu lực của chữ ký/ Thời gian ủy quyền. 
If the Title is Chief Accountant / Authorised person of the Chief Accountant / Account Holder / Authorised person of the Account Holder and there is a validity period of the specimen signature/authorisation, please additionally specify the signature validity period / authorisation validity period.] 

|_| Trùng với cá nhân tại mục: …… Hợp đồng này (KH không phải điền các thông tin đánh dấu (*) bên dưới) / Same as the individual specified in: … this Agreement (the Customer is not required to complete the fields marked (*) below)                   
Chức vụ/Title:
|_| Người đại diện hợp pháp/ Legal Representative
|_| Kế toán trưởng/ PT kế toán/ Chief Accountant / Person in charge of Accounting
|_| Kế toán viên/ Accountant
	
	
Nguời dùng 2/ User 2
|_| Trùng với cá nhân tại mục: …… Hợp đồng này (KH không phải điền các thông tin đánh dấu (*) bên dưới)  / Same as the individual specified in: … this Agreement (the Customer is not required to complete the fields marked (*) below)                
Chức vụ/ Title:
|_| Người đại diện hợp pháp/ Legal Representative
|_| Kế toán trưởng/ Phụ trách kế toán/ Chief Accountant / Person in charge of Accounting
|_| Kế toán viên/ Accountant

	Vai trò trên eFAST/ Roles on eFAST
|_| Người khởi tạo / Initiator
|_| Phê duyệt cấp…. (Từ cấp 1 đến cấp 5)/ Level-… (Level 1 to Level 5) Ap-proval
|_| Quản trị viên (chỉ tích chọn nếu người dùng là Phê duyệt)/ Administrator (tick only if the user is an Approver)
	
	Vai trò trên eFAST/ Roles on eFAST
|_| Người khởi tạo / Initiator
|_| Phê duyệt cấp…. (Từ cấp 1 đến cấp 5) /Level-… (Level 1 to Level 5) Ap-proval
|_| Quản trị viên (chỉ tích chọn nếu người dùng là Phê duyệt)/ Administrator (tick only if the user is an Approver)

	Họ và tên*: ……………………………………………………
Full name*: ……………………………………………………
	
	Họ và tên*: ……………………………………………………
Full name*: ……………………………………………………

	Số CCCD/ HC*: ……………………………………………...
National ID/Passport No. *: …………………………………….
	
	Số CCCD/ HC*: ……………………………………………...
National ID/Passport No. *: …………………………………….

	Quốc tịch*:…………………………........................................
Nationality*: …………………………………………………
	
	Quốc tịch*:…………………………........................................
Nationality*: …………………………………………………

	Ngày sinh*:………………………….......................................
Date of birth*: ………………………………………………
	
	Ngày sinh*:………………………….......................................
Date of birth*: ………………………………………………

	Email*: ……………………………………………………......
Email*: ………………………………………………………
	
	Email*: ……………………………………………………......
Email*: ………………………………………………………

	Điện thoại*: …………………………………………………..
Phone number*: ……………………………………………
	
	Điện thoại*: …………………………………………………..
Phone number*: ……………………………………………

	Dịch vụ/ Services
	
	Dịch vụ/ Services

	Tài khoản/ 
Account
	Dịch vụ/
Service
	Hạn mức[footnoteRef:20]/  [20:  Hạn mức giao dịch của người dùng không được phép vượt hạn mức giao dịch theo gói dịch vụ theo Quy định của VietinBank trong từng thời kỳ. Nếu không đăng ký hạn mức cụ thể, khách hàng sẽ sử dụng hạn mức chung theo gói theo Quy định của VietinBank trong từng thời kỳ. 
A user’s transaction limit must not exceed the package limit as prescribed by VietinBank from time to time. If no specific per-user limit is registered, the Customer will apply the default package limits in accordance with VietinBank’s regulations from time to time.] 

Limit
	
	Tài khoản/ 
Account
	Dịch vụ/
Service
	Hạn mức/ 
Limit

	|_|Tất cả tài khoản/ All accounts
	|_| Dịch vụ tiêu chuẩn của Gói/ Package standard services
	|_| Hạn mức tiêu chuẩn của gói/ Package standard limits
	
	|_|Tất cả tài khoản/ All accounts
	|_| Dịch vụ tiêu chuẩn của Gói/ Package standard services
	|_| Hạn mức tiêu chuẩn của gói/ Package standard limits

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Phương thức xác thực/Authentication Method(s)
	
	Phương thức xác thực/Authentication Method(s)

	|_| Keypass hard token/ Số serial/ Serial No.:
	|_| VietinBank OTP soft token

	
	|_| Keypass hard token/ Số serial/ Serial No.:
	|_| VietinBank OTP soft token




Yêu cầu cấp lại mật khẩu/ khóa/ khôi phục người dùng trên kênh eFAST/ Request for Password Re-issuance / User Lock–Unlock / User Reinstatement on eFAST
	Tên đăng nhập
Username
	Họ và tên
Full name
	Số CCCD/ Hộ chiếu
National ID/Passport No.
	Yêu cầu
Request

	
	
	
	|_| Cấp lại mật khẩu/ Password re-issuance 
|_| Mở khóa người dùng / Unlock user
|_| Khôi phục người dùng/Reinstate user
|_| Khóa người dùng/ Lock user

	
	
	
	|_| Cấp lại mật khẩu/ Password re-issuance 
|_| Mở khóa người dùng / Unlock user
|_| Khôi phục người dùng/Reinstate user
|_| Khóa người dùng/ Lock user


e.  Yêu cầu thay đổi khác/Other change requests:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

5.  Dịch vụ thẻ ghi nợ dành cho Khách hàng tổ chức DEBIT CARD ISSUANCE INFORMATION
Khách hàng đề nghị VietinBank phát hành thẻ ghi nợ phụ[footnoteRef:21] cho Tài khoản thanh toán cho cá nhân theo các thông tin sau/ Customer request Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade to issue supplement debit card for current account number to individuals as follows: [21:  Trường hợp chủ thẻ phụ đã có CIF tại NHCT, Chi nhánh không tạo CIF mới, không thay đổi các thông tin đã đăng ký trên CIF đã có của chủ thẻ phụ, chỉ cập nhật thông tin số điện thoại nếu chủ thẻ phụ chưa đăng ký trên CIF đã có./  If supplementary cardholders had CIFs at VietinBank, VietinBank Branch does not create new CIFs or change the information registered on the existing CIFs, only update phone number information if the cardholders request.] 

	TT/
No
	Họ và Tên/
Fullname
	Tên in trên thẻ[footnoteRef:22]/ [22:  Chữ in hoa, không có dấu, tối đa 20 ký tự, kể cả khoảng trắng./ Capital letters, no accents, maximum 20 characters, including blanks] 

Name printed on card

	Ngày sinh/ Date of birth
	Giới tính/
Sex
	Quốc tịch/ Nationality
	Số GTTT[footnoteRef:23]/ ID/Passport No  [23:  Hộ chiếu chỉ áp dụng đối với KH thẻ phụ có quốc tịch nước ngoài, CN yêu cầu KH cung cấp chứng từ xác thực KH (thị thực, thẻ tạm trú, thường trú hoặc giây miễn thị thực,…) và lưu cùng bộ hồ sơ/ Passport is only applicable to customers with foreign nationality. Requires customers to provide passenger identification documents (visa, temporary residence card, permanent residence card, visa exemption certificate, etc.) and keep them with the application.] 

	Giấy tờ xác minh thời hạn cư trú tại Việt Nam[footnoteRef:24] và thời gian được cấp/ Document proving residence status and date of issue [24:  Chỉ yêu cầu đối với KH thẻ phụ là người nước ngoài, bao gồm giấy phép lao động hoặc giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam như thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực/Document proving residence status in Vietnam including: work permit or visa or temporary residence card or permanent residence card or other documents proving the period of residence in Vietnam according to the law.] 

	Số điện thoại di động/ Telephone number
	Chức vụ/ Position
	Loại thẻ/ Type of card
	Tài khoản thanh toán số/ Payment account no
	Ký tên/ Sign

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VISA Debit Platinum EMV Business
	Epartner Business VCCS
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tên tổ chức in trên thẻ (Bắt buộc - Chữ in hoa, không có dấu, tối đa 20 ký tự, kể cả khoảng trắng )/ Corporate Customer Name embossed on card  (Compulsory - in capital, no mark, maximum 20 characters, including whitespace)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dịch vụ tiện ích thẻ/ Card service
Khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ tiện ích thẻ và ủy quyền cho VietinBank đăng ký mặc định các dịch vụ tiện ích thẻ cho KH, bao gồm: *thanh toán trực tuyến* Các dịch vụ tiện ích thẻ khác theo thông báo của VietinBank từng thời kỳ theo Phương thức nhận thông tin.
Customer agrees to use the other card services and authorizes VietinBank to register by default, including: *online payment* Other card services as notified by VietinBank.
(“Phương thức nhận thông tin” bao gồm: thông báo của VietinBank tại website www.vietinbank.vn hoặc gửi tin nhắn/thông báo đến số điện thoại đã đăng ký và được cập nhật tại thông tin hồ sơ khách hàng/Chủ thẻ phụ trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc bằng một trong các hình thức gửi thư điện tử đến địa chỉ email mà Khách hàng/Chủ thẻ phụ đã đăng ký hoặc thông báo thông qua các kênh ngân hàng điện tử như hệ thống VietinBank eFast hoặc theo thỏa thuận của VietinBank và khách hàng hoặc hình thức khác theo quy định của VietinBank từng thời kỳ và quy định pháp luật)
(Methods of updating information: website www.vietinbank.vn;  SMS; emails; OTT messages on VietinBank eFast/VietinBank iPay etc… )
Hạn mức giao dịch thanh toán trực tuyến theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ. Online payment transaction limit according to VietinBank's regulations in each period
Biểu phí dịch vụ: 
Phí đăng ký dịch vụ tiện ích thẻ: tại thời điểm ký Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ ghi nợ: miễn phí đăng ký; 
Phí sử dụng dịch vụ tiện ích thẻ và phí đăng ký dịch vụ tiện ích thẻ trong quá trình sử dụng thẻ: theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ.
VietinBank’s Service Fee and Charge:
Registration fee: Free for first registration; 
Usage fee and Registration fee during the card usage time: according to VietinBank's regulations in each period.
Khách hàng cam đoan tuân thủ biểu phí của VietinBank và đồng ý cho VietinBank trích Nợ từ bất kỳ tài khoản thanh toán nào của Khách hàng mở tại VietinBank để thanh toán phí dịch vụ theo biểu phí của VietinBank quy định trong từng thời kỳ được công khai tại các Điểm giao dịch hoặc theo các Phương thức nhận thông tin Customer must comply with VietinBank’s Service Fee and Charge and agree to allow VietinBank to automatically deduct our Debts from any Customers’ current account opened at VietinBank to make payment of service fee according to the VietinBank’s Service Fee and Charge stipulated in each period and disclosed at Transaction Points and/or on the website www.vietinbank.vn or under the agreement between Customers and VietinBank. 
* Trường hợp khách hàng có yêu cầu khác vui lòng ghi rõ/ If the customer has other requirements, please specify here:........................................	6. Dịch vụ đăng ký sử dụng chứng từ, tài liệu ký số  Registration form digitally signed document services
Đề nghị Ngân hàng cung cấp dịch vụ đăng ký sử dụng chứng từ, tài liệu ký số cho chúng tôi như sau:
[bookmark: _Hlk166847189][bookmark: _Hlk166846759]We request the Bank to provide us with digitally signed document services as follows 
 Đăng ký dịch vụ (Register service)         
                     
	Số tài khoản
Account No.
	Loại chứng từ
Document type
(Có thể chọn nhiều)
(Multiple choice)
	Tần suất
Frequency
(Chỉ chọn 01 kỳ)
(One choice)
	Hình thức nhận dữ liệu
Channel of receiving documents
(Có thể chọn nhiều)
(Multiple choice)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1: …………………...…
2: …………………...…
3: …………………...…
4: …………………...…
5: …………………...…
	 Sao kê TK/ Account statement
 Giấy báo Nợ/Debit Advice
 Giấy báo Có/Credit Advice
 Báo Có gộp/Multiple Credit Advice
 Sao kê TK kiêm báo Nợ, báo Có/  Account statement cum debit,credit report
	 Ngày/Daily
 Tuần/Weekly
 Tháng/Monthly
	 Qua thư điện tử (tối đa 5 địa chỉ ):
(via email, max 05 email addresses)
……………………….…………….
……………………….…………….
……………………….…………….
……………………….…………….
……………………….…………….
 Qua dịch vụ Ngân hàng điện tử của VietinBank (via VietinBank eFAST)




	III. NỘI DUNG THỎA THUẬN AGREEMENT CONTENTS 

	[image: ]Bằng việc ký Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này, khách hàng (KH) xác nhận đã được VietinBank cung cấp đầy đủ thông tin về Điều khoản, điều kiện về mở, sử dụng TKTT tại VietinBank (sau đây gọi tắt là “Điều kiện giao dịch chung” - KH vui lòng quét QRcode để xem chi tiết), “Điều kiện và điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân”; KH đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với các nội dung tại “Điều kiện giao dịch chung”, “Điều kiện và điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân” (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi/bổ sung các dịch vụ ngân hàng) và các thỏa thuận sau/ By signing this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, the Customer hereby confirms that VietinBank has provided the Customer with full information regarding the Terms and Conditions for opening and using current accounts at VietinBank (hereinafter referred to as the “General Terms and Conditions” – the Customer is kindly requested to scan the QR code for details), as well as the “Terms and Conditions on Personal Data Protection”; the Customer has read, clearly understood, and agrees to all provisions of the “General Terms and Conditions,” the “Terms and Conditions on Personal Data Protection” (including in the case of registering for amendments/supplementations to banking services) and the following agreements: 
A. Thỏa thuận về mở, sử dụng TKTT/ Agreement on Opening and Using Current Account:
1. Khi KH mở TKTT và sử dụng dịch vụ tại VietinBank, tuỳ theo dịch vụ đăng ký KH phải tuân thủ các nội dung thoả thuận, quy định theo từng sản phẩm, dịch vụ./ When opening current accounts and using services at VietinBank, the Customer shall comply with the agreements and regulations applicable to each specific product or service registered by the Customer.
2. Trong quá trình KH sử dụng TKTT, VietinBank cung cấp thông tin số dư và các giao dịch phát sinh trên TKTT qua sao kê tài khoản và/hoặc qua từng lần giao dịch trên các kênh giao dịch. KH đồng ý rằng KH kiểm soát, đối chiếu giao dịch, số dư TKTT của mình với thông tin VietinBank cung cấp, nếu có sai lệch KH liên hệ ngay với VietinBank để kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin. Trong vòng 07 ngày nếu KH không phản hồi, được hiểu KH đã đối chiếu, đồng ý với thông tin số dư và giao dịch phát sinh do VietinBank cung cấp. Trường hợp không phát sinh giao dịch, KH chủ động đối chiếu số dư TKTT của mình với VietinBank tại các Điểm giao dịch của VietinBank tối thiểu 01 lần/năm./ During the use of the current account(s), VietinBank shall provide information on balances and transactions incurred via account statements and/or per-transaction notifications through the available transaction channels. The Customer agrees to monitor and reconcile the transactions and balances of their current account(s) with the information provided by VietinBank, and in case of discrepancies, shall promptly contact VietinBank for verification and confirmation. If the Customer does not provide feedback within seven (07) days, it shall be deemed that the Customer has reconciled and agreed with the balances and transactions as provided by VietinBank. In case there are no transactions arising, the Customer shall proactively reconcile their current account balances with VietinBank at VietinBank’s transaction points at least once (01) per year.
3. KH đồng ý cho VietinBank được tự động trích Nợ từ bất kỳ TKTT nào của KH mở tại VietinBank để thanh toán phí dịch vụ theo biểu phí của VietinBank quy định trong từng thời kỳ được công khai tại các Điểm giao dịch và/hoặc trên trang thông tin điện tử của VietinBank (website www.vietinbank.vn) hoặc theo thoả thuận giữa KH và VietinBank. Trường hợp thay đổi mức phí, VietinBank sẽ thông báo công khai tại các Điểm giao dịch và/hoặc trên trang thông tin điện tử của VietinBank. Thời gian tối thiểu từ khi thông báo đến khi áp dụng các thay đổi về phí là 07 ngày./ The Customer agrees that VietinBank is entitled to automatically debit any current account held by the Customer at VietinBank to collect service fees in accordance with the fee schedule as prescribed by VietinBank from time to time and publicly announced at VietinBank’s transaction points and/or on VietinBank’s official website (www.VietinBank.vn) or as otherwise agreed between the Customer and VietinBank. In the event of changes to fees, VietinBank shall make public announcements at transaction points and/or on VietinBank’s website. The minimum notice period from the date of announcement to the effective date of fee changes shall be seven (07) days.
4. Việc sửa đổi các thông tin KH, thông tin TKTT và dịch vụ, mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) từ phía KH được thực hiện trên cơ sở đề nghị có xác nhận của KH hoặc người đại diện hợp pháp của KH và xác nhận của VietinBank (nếu có)./ Amendments to Customer information, current account information and services, Specimen Signature(s), and Specimen Seal(s), by the Customer shall be made based on the Customer’s or their legal representative’s duly confirmed request and VietinBank’s confirmation (if any).
5. KH đồng ý rằng bằng việc (i) truy cập vào các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp bằng chính tên đăng nhập và mật khẩu của KH, (ii) nhập mã OTP (One Time Pasword) do VietinBank gửi đến số điện thoại của KH đã đăng ký với VietinBank khi mở TKTT hoặc Soft OTT được gửi qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile và/hoặc sử dụng chữ ký điện tử và/hoặc xác thực bằng sinh trắc học cá nhân hoặc theo các phương pháp xác thực khác do VietinBank thực hiện từng thời kỳ (nếu có) để đăng ký dịch vụ, giao kết các thỏa thuận/hợp đồng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của VietinBank, thực hiện các giao dịch tài khoản trên các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp thể hiện ý chí chấp thuận của KH về các giao dịch tài khoản, điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ đó khi thực hiện các giao dịch với VietinBank./ The Customer agrees that, by (i) accessing VietinBank’s electronic platforms using the Customer’s own login credentials, (ii) entering the One Time Password (OTP) sent by VietinBank to the Customer’s registered phone number or Soft OTP delivered via the VietinBank Mobile application and/or using electronic signatures and/or biometric authentication or other authentication methods implemented by VietinBank from time to time (if any), to register for services, execute agreements/contracts for the use of VietinBank’s products/services, and perform account transactions on VietinBank’s electronic platforms, such actions shall constitute the Customer’s valid consent to the relevant transactions, terms, and conditions of such agreements and services when transacting with VietinBank.
6. KH chấp thuận việc VietinBank sử dụng thông tin trong Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này, thông tin TKTT và các thông tin dữ liệu cá nhân liên quan để: (i) Cung cấp thông tin cho Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và (hoặc) Sở Thuế vụ Mỹ theo quy định tại Đạo Luật tuân thủ thuế đối với chủ tài khoản nước ngoài của Mỹ (FATCA); (ii) Thực hiện khấu trừ thuế theo quy định của đạo luật FATCA (nếu có); (iii) Gửi các thông tin liên quan đến tài khoản và các thông tin giới thiệu, tư vấn dịch vụ sản phẩm của VietinBank; (iv) Cung cấp cho Công ty con, công ty liên kết của VietinBank nhằm mục đích tư vấn, giới thiệu, cung ứng sản phẩm dịch vụ; (v) Cung cấp cho bên thứ 3 trong việc xử lý giao dịch của KH, xử lý các trường hợp tra soát giao dịch, nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật, xử lý dữ liệu cá nhân theo “Điều kiện và điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân” của VietinBank theo quy định của pháp luật./ The Customer consents to VietinBank’s use of the information contained in this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, current account information, and other related personal data for the purposes of: (i) Providing information to competent authorities of Vietnam in accordance with Vietnamese law and/or to the U.S. Internal Revenue Service under the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA); (ii) Performing tax withholding in accordance with FATCA (if applicable); (iii) Sending information relating to the account and materials introducing or advising on VietinBank’s products and services; (iv) Sharing with VietinBank’s subsidiaries and affiliates for the purpose of introducing, advising on, and providing products and services; (v) Sharing with third parties for processing Customer transactions, resolving transaction investigations, suspected fraud, impersonation, legal violations, or for processing personal data in accordance with VietinBank’s “Terms and Conditions on Personal Data Protection” and applicable laws.
7. KH cam kết sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của FATCA trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp KH là người nhận ủy thác của một ủy thác nước ngoài. Trường hợp có sự thay đổi về trạng thái FATCA, KH sẽ thông báo với VietinBank trong vòng 30 ngày kể từ khi có sự thay đổi./ The Customer undertakes to provide all documents required under FATCA within ninety (90) days from the date of signing this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services and to provide any information required by competent authorities in the event the Customer is a trustee of a foreign trust. If there are any changes to the Customer’s FATCA status, the Customer shall notify VietinBank within thirty (30) days from the date of such change.
8. Các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa, chuyển tài khoản sang trạng thái ngủ, đóng tài khoản, xử lý số dư còn lại sau khi đóng tài khoản, phạm vi sử dụng, duy trì số dư tối thiểu, hạn mức giao dịch, các trường hợp tạm dừng giao dịch, từ chối lệnh thanh toán của KH, quy định về xử lý tra soát, khiếu nại và các nội dung khác: Các Bên đồng ý thực hiện theo quy định tại “Điều kiện giao dịch chung” và quy định của pháp luật. Trường hợp phong toả, đóng tài khoản, thời điểm hết hạn hiệu lực, hạn sử dụng của giấy tờ tùy thân trong hồ sơ TKTT và các thông tin cần thiết khác trong quá trình sử dụng TKTT, VietinBank gửi thông báo tới KH theo thông tin, phương thức mà KH đã đăng ký với VietinBank trong bản Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này hoặc theo thỏa thuận, đề nghị khác của KH được VietinBank chấp nhận./ Freezing, unfreezing, transferring accounts to dormant status, closing accounts, processing remaining balances after account closure, scope of use, maintaining minimum balances, transaction limits, suspension of transactions, refusal to execute payment orders, complaint handling, and other related matters shall be governed by the “General Terms and Conditions” and applicable laws. In case of account freeze or closure, expiry of identity documents, or other necessary information during the use of the current account, VietinBank shall notify the Customer via the information and methods registered by the Customer with VietinBank under this Agreement or as otherwise agreed or requested by the Customer and accepted by VietinBank.
9. VietinBank chịu trách nhiệm đảm bảo giá trị pháp lý của chứng từ, tài liệu điện tử được ký chữ ký điện tử bởi VietinBank tương đương chứng từ, tài liệu bằng văn bản giấy theo quy định của pháp luật. Trường hợp KH đăng ký nhận chứng từ, tài liệu bản ký điện tử, KH thừa nhận giá trị pháp lý của các chứng từ, tài liệu điện tử được ký điện tử bởi VietinBank tương đương chứng từ, tài liệu bằng văn bản giấy./ VietinBank shall be responsible for ensuring that the legal validity of electronic documents and records signed with VietinBank’s electronic signature is equivalent to that of physical documents in accordance with the law. Where the Customer registers to receive electronically signed documents, the Customer acknowledges the legal validity of such documents as equivalent to signed hard copies.
10. KH đồng ý cho VietinBank thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân trong tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và cho tất cả các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân theo “Điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân” được VietinBank công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank (bao gồm các thông tin, dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật/Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền (nếu có) và những người có liên quan khác được KH cung cấp, cập nhật/đăng ký thay đổi với VietinBank./ The Customer agrees to authorize VietinBank to collect and process personal data in all activities within the personal data processing procedures and for all purposes of personal data processing in accordance with the “Terms and Conditions on Personal Data Protection” as published by VietinBank on its official website. This includes information, personal data, and biometric data of the Legal Representative/Authorized Representative/Authorized Person (if any) and other relevant individuals as provided, updated, and/or registered for modification with VietinBank by the Customer.
11. Khi sửa đổi/bổ sung/thay thế “Điều kiện giao dịch chung”, “Điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân”, VietinBank có trách nhiệm thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của VietinBank, các Điểm giao dịch, phần mềm ứng dụng ngân hàng điện tử nếu KH sử dụng trước khi có hiệu lực. Nếu không đồng ý với các nội dung sửa đổi, KH có quyền chấm dứt việc sử dụng TKTT và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký; nếu tiếp tục sử dụng TKTT và/hoặc các dịch vụ được hiểu KH chấp thuận hoàn toàn các sửa đổi, bổ sung, thay thế đó và đồng ý chịu sự ràng buộc với các nội dung cập nhật sửa đổi./ In the event of amendments, supplements, or replacements of the “General Terms and Conditions” or the “Terms and Conditions on Personal Data Protection,” VietinBank shall be responsible for publicly announcing such changes on its website, at transaction points, and on electronic banking applications used by the Customer prior to their effective date. If the Customer disagrees with such changes, the Customer shall have the right to terminate the use of the current account(s) and/or registered services; continued use shall be deemed full acceptance of and agreement to be bound by such amendments, supplements, or replacements.
12. Các quyền, nghĩa vụ của các Bên và những nội dung khác không quy định tại Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này được thực hiện theo quy định tại “Điều kiện giao dịch chung”, “Điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân” hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản riêng giữa KH và VietinBank và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam./ Rights and obligations of the Parties and any other matters not stipulated in this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services shall be governed by the “General Terms and Conditions,” the “Terms and Conditions on Personal Data Protection,” or any separate written agreements between the Customer and VietinBank, and by the laws of Vietnam.
B. Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ Ngân hàng/ Agreement on Use of Banking Services[footnoteRef:25] [25:  Tùy theo nhu cầu đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của KH tại Mục II - Thông tin dịch vụ NH, Đơn vị ghép thỏa thuận tương ứng theo quy định hiện hành/ It shall be based on the Customer’s registered demand for products and services as specified in Section II – Banking Service Information that the corresponding agreements and terms are incorporated in accordance with prevailing regulations] 

1. 1.  Thỏa thuận về TKTT theo yêu cầu Requested current account Agreement
Đối với trường hợp đăng kí mở tài khoản số đẹp theo yêu cầu, KH cam kết Thanh toán đầy đủ khoản phí mở và phí duy trì tài khoản tiền gửi, phí duy trì tài khoản thanh toán số đẹp nếu không đáp ứng số dư bình quân tháng theo thỏa thuận và quy định của Vietinbank và chịu mọi trách nhiệm về yêu cầu chọn số Tài khoản thanh toán này. In case Customers register to open accounts with lucky numbers, Customers commit to fully pay the account opening fee and account maintenance fee for a deposit account, and account maintenance fee with lucky numbers if the average monthly balance falls below the minimum requirement according to Vietinbank's agreements and regulations and take all responsibilities for the request to select this current account number.
2. Thỏa thuận về gói TKTT Agreement on current account package
- Đối với Gói “VietinBank- Ngân hàng giao dịch của tôi” hoặc Gói “V- Capital Account”: Công ty cam kết không đóng tài khoản tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký dịch vụ thành công. Công ty đồng ý việc VietinBank dừng ưu đãi các sản phẩm dịch vụ theo chính sách của VietinBank và chấp nhận VietinBank có thể thu hồi phí tài khoản số đẹp tại thời điểm Công ty không thực hiện đúng cam kết. Dịch vụ VietinBank eFAST được tự động đăng ký khi Khách hàng đăng ký sử dụng gói. For “Vietinbank – my transaction bank” or “V-Capital account” package: The corporate commits not to close the account at least within 1 year from the successful service registration date. The corporate agrees that Vietinbank will stop offering special products/services according to Vietinbank’s policy and that Vietinbank may revoke the lucky number account if the corporate fails to comply with the agreement. For “Vietinbank – my transaction bank”: VietinBank eFAST is automatically registered when customers register for the package.
- Đối với Gói V-Business Pro, V-Business Advance, V-Business Premium, V-FDI, V-MSME: Công ty cam kết không đóng tài khoản và duy trì gói dịch vụ tài khoản tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký dịch vụ thành công. Công ty đồng ý việc VietinBank dừng ưu đãi các sản phẩm dịch vụ trên theo chính sách của VietinBank và chấp nhận VietinBank có thể thu hồi phí tài khoản số đẹp tại thời điểm Công ty không thực hiện đúng cam kết. Trường hợp thay đổi chính sách, VietinBank có trách nhiệm thông báo trên website của VietinBank tối thiểu 05 ngày trước khi có hiệu lực thay đổi. Nếu không đồng ý với các nội dung thay đổi, Công ty có quyền chấm dứt việc sử dụng Gói tài khoản; nếu tiếp tục sử dụng Gói tài khoản được hiểu là Công ty chấp nhận hoàn toàn các nội dung thay đổi đó. With the V-Business Pro, V-Business Advance, V-Business Premium, V-FDI, V-MSME package, the company commits not to close the account and maintain the account service package for at least 01 year from the date of successful service registration. The Company agrees that VietinBank will stop giving the package according to VietinBank's policy and accepts that VietinBank can withdraw the preferential treatment at the time the Company fails to fulfill its commitments. In case of policy changes, VietinBank is responsible for publicly noticing policy changes on VietinBank websiteat least 05 days before the change takes effect. If there is no intention to change the content, the Company has the right to terminate the use of the Account Package; If the Company continue to use the Account Package, it’s understood that the company accepts the completion of content changes.
- Thỏa thuận về thời gian ưu đãi (nếu có)/ Promotion period (if any):
Ngày bắt đầu ưu đãi Start date: ………………………….	
Ngày kết thúc ưu đãi End date (nếu có/if any):…………………………………
3. [bookmark: _GoBack]Thỏa thuận về dịch vụ Ngân hàng điện tử: 
Agreement on Internet Banking:

Đối với trường hợp khách hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ Quy định về việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của NH TMCP Công thương Việt Nam
Where the Customer registers for internet banking services, the Customer confirms that it has read, fully understood, and agrees to comply with the Regulations on the use of electronic banking services of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank).
1. Khách hàng cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin trên “Thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ ngân hàng” và các giấy tờ kèm theo.
The Customer warrants and assumes full responsibility for the accuracy and lawfulness of all information stated in the “Agreement on Opening and Using Current Accounts and Banking Services” and of all accompanying documents.
2. Khách hàng đồng ý cho VietinBank được tự động trích Nợ từ bất kỳ TKTT nào của Khách hàng mở tại VietinBank để thanh toán phí dịch vụ theo biểu phí của VietinBank quy định trong từng thời kỳ được công khai tại các điểm giao dịch và (hoặc) trên website www.vietinbank.vn hoặc theo thỏa thuận giữa Khách hàng và VietinBank hoặc theo thông báo của VietinBank trong từng thời kỳ.
The Customer agrees to allow VietinBank to automatically debit any of the Customer’s current account(s) opened at VietinBank to pay service fees in accordance with VietinBank’s fee schedule as prescribed from time to time and publicly announced at its transaction offices and/or on the website www.vietinbank.vn, or as otherwise agreed between the Customer and VietinBank, or as notified by VietinBank from time to time. 
3. Khách hàng đồng ý rằng bằng việc (i) truy cập vào các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp bằng chính tên đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng, (ii) nhập mã OTP (One Time Password) do VietinBank gửi đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký với VietinBank và/hoặc sử dụng chữ ký điện tử và/hoặc xác thực theo các phương pháp do VietinBank thực hiện từng thời kỳ (nếu có) hoặc nhận thông báo từ VietinBank qua các kênh giao tiếp thông tin khác theo từng thời kỳ của VietinBank để đăng ký dịch vụ, giao kết các thỏa thuận/hợp đồng với VietinBank khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trên các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp; nội dung đăng ký, thỏa thuận/hợp đồng này thể hiện ý chí chấp thuận của Khách hàng về các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ đó khi thực hiện các giao dịch với VietinBank.
The Customer agrees that, by (i) accessing the electronic platforms provided by VietinBank using the Customer’s own username and password, (ii) entering the One-Time Password (OTP) sent by VietinBank to the Customer’s phone number registered with VietinBank and/or using an electronic signature and/or confirming by electronic means as implemented by VietinBank from time to time (if any), or by receiving notices from VietinBank via other communication channels as may be applied by VietinBank from time to time for the purpose of registering services or entering into agreements/contracts with VietinBank when using products/services on such electronic platforms provided by VietinBank, the content of such registration and such agreement/contract shall constitute the Customer’s acceptance of the terms and conditions of the relevant contract/service agreement when conducting transactions with VietinBank.
4. Khách hàng xác nhận được VietinBank tư vấn, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý nội dung của bản Điều kiện điều khoản đăng ký và sử dụng Dịch vụ ngân hàng số VietinBank eFAST được đăng tải trên trang điện tử chính thức của VietinBank tại địa chỉ www.vietinbank.vn (hoặc quét mã QR) hoặc địa chỉ khác theo thông báo của VietinBank. Điều kiện điều khoản trên là bộ phận không tách rời của Đề nghị kiêm hợp đồng sử dụng VietinBank eFAST và tạo thành một thỏa thuận thống nhất, có hiệu lực áp dụng giữa chúng tôi và VietinBank. 
The Customer confirms that it has been advised by VietinBank and has read, fully understood and agrees to the contents of the Terms and Conditions for registration and use of VietinBank eFAST digital banking services as published on VietinBank’s official website at www.vietinbank.vn (or accessible via QR code) or at any other address as notified by VietinBank. The foregoing Terms and Conditions form an integral part of the Application-cum-Agreement for the use of VietinBank eFAST and, together therewith, constitute a single, unified agreement that is valid and binding between us and VietinBank.
5. VietinBank có quyền được sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều kiện điều khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ VietinBank eFAST nói trên tại bất kỳ thời điểm nào và thực hiện thông báo cho chúng tôi bằng email hoặc trên website của VietinBank hoặc các kênh điện tử/nền tảng công nghệ khác theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ hoặc theo thỏa thuận giữa VietinBank và Khách hàng hoặc dưới bất cứ hình thức nào khác mà VietinBank cho là phù hợp. Các sửa đổi/ bổ sung sẽ có giá trị ràng buộc chúng tôi nếu chung tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ VietinBank eFAST kể từ sau thời điểm sửa đổi/ bổ sung.
VietinBank is entitled to amend, supplement or replace the aforesaid Terms and Conditions for registration and use of VietinBank eFAST at any time and will give notice to the Customer by email, on VietinBank’s website, or via other electronic channels/technology platforms in accordance with VietinBank’s regulations from time to time, or as otherwise agreed between VietinBank and the Customer, or by any other means that VietinBank deems appropriate. Any such amendment or supplement shall be binding on the Customer if the Customer continues to use VietinBank eFAST after the time such amendment or supplement takes effect.
6. Chúng tôi hiểu và đồng ý sử dụng các dịch vụ, tính năng tiện ích được điều chỉnh, bổ sung được VietinBank cung cấp từng thời kỳ theo quyền quyết định và thông báo của VietinBank (bao gồm cả việc đăng ký, sử dụng dịch vụ cấp tín dụng trên kênh điện tử) thông qua việc sử dụng thông tin, dữ liệu đã cung cấp cho VietinBank tại thỏa thuận này.
We understand and agree to use the services and utility features as amended and/or supplemented and provided by VietinBank from time to time at its discretion and as notified (including the registration for and use of credit facility services via electronic channels), and we consent to VietinBank’s use of the information and data we have provided under this Agreement to process such registration and to provide such services.
7. Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng VietinBank được toàn quyền xử lý dữ liệu của Khách hàng theo quy định của pháp luật cho các mục đích phục vụ ký kết, thực hiện Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này, phục vụ các hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của VietinBank theo quy định của pháp luật.
The Customer acknowledges and agrees that VietinBank is fully entitled to process the Customer’s data in accordance with applicable law for the purposes of entering into and performing this Application-cum-Agreement, and for VietinBank’s business activities and the provision of its products/services as permitted by law.
Khách hàng đồng ý ủy quyền vô điều kiện, không hủy ngang cho VietinBank được phép liên hệ với các tổ chức, cá nhân khác để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật các thông tin liên quan đến Khách hàng để phục vụ cho mục đích ký kết, thực hiện Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này và cho phép các tổ chức, cá nhân này được cung cấp thông tin của Khách hàng mà tổ chức, cá nhân đó đang nắm giữ, lưu trữ cho VietinBank và VietinBank được toàn quyền xử lý dữ liệu của Khách hàng phục vụ cho mục đích ký kết và thực hiện Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này. Khách hàng đã hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ của mình đối với các dữ liệu của Khách hàng và đồng ý cho VietinBank được toàn quyền xử lý dữ liệu của Khách hàng theo quy định của pháp luật.
The Customer agrees to unconditionally and irrevocably authorises VietinBank to contact other organisations and individuals to collect and process, in accordance with law, personal data and other information relating to the Customer for the purposes of entering into and performing this Application-cum-Agreement, and permits such organisations and individuals to provide to VietinBank any Customer information that they hold or store; and VietinBank shall be fully entitled to process the Customer’s data for the purposes of entering into and performing this Application-cum-Agreement. The Customer confirms that it fully understands its rights and obligations in relation to its data and agrees that VietinBank may process the Customer’s data in accordance with applicable law.
4. Thỏa thuận về thẻ ghi nợ cho khách hàng tổ chức SPECIFIC CONDITION FOR DEBIT CARD
a. Các nội dung cụ thể liên quan đến phát hành, sử dụng thẻ ghi nợ được quy định tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ tại VietinBank[footnoteRef:26] (sau đây gọi là “Phụ lục hợp đồng”). Bằng việc ký Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tài chính cá nhân này (Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng), khách hàng xác nhận đã được VietinBank cung cấp đầy đủ thông tin về Điều khoản điều kiện phát hành và sử dụng thẻ, Điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân; đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với các quy định trong Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ ghi nợ (sau đây gọi là “Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng”), Phụ lục Hợp đồng, Điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân. Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này, Phụ lục Hợp đồng, Điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nội dung đề nghị sử dụng dịch vụ thẻ hoặc bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc sử dụng thẻ của Khách hàng (nếu có) là một bộ Hợp đồng hoàn chỉnh về phát hành và sử dụng thẻ, có giá trị pháp lý, do chủ thẻ chính ký và ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ giữa khách hàng (bao gồm cả chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ (nếu có) và VietinBank trong suốt quá trình sử dụng thẻ ghi nợ tại VietinBank hoặc đến khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính với VietinBank. Khi khách hàng sử dụng thẻ hoặc kích hoạt thẻ đồng nghĩa với việc khách hàng đã nhận thẻ và phát sinh các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này và Phụ lục Hợp đồng, Điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân. / The specific contents related to debit card issuance and use are specified in the Terms and Conditions of Debit Card Issuance and Use at VietinBank (hereinafter referred to as “Contract Appendix”). By signing this Application Form and Contract for Issuance and Use of Debit Card (Application Form and Contract), the Customer confirms that VietinBank has provided the Customer with full information on the Terms and Conditions for Issuance and Use of Card, Terms and Conditions for Protection of Personal Data; has read, understood and agreed with the provisions in the Application cum Contract for issuance and use of debit cards (hereinafter referred to as “Application cum Contract”), the Contract Appendix, Terms and conditions of personal data protection. This Application cum Contract, Contract Appendix, Terms and conditions of personal data protection and the contents of the request to use card services or any documents related to the use of the Cardholder’s card (if any) are a complete set of Contract about issuing and using the cards, has legal validity, signed by the primary cardholder and binds the responsibilities and obligations between the Cardholder (including the primary cardholder and the supplement cardholder (if any) and VietinBank throughout the process issuing and using debit card at VietinBank or until the Cardholder fulfill his/her financial obligations to the Bank specified in this Application cum Contract and the Contract Appendix, Terms and conditions of personal data protection.  [26:  Được niêm yết riêng hoặc nằm trong Điều kiện, điều khoản mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tại VietinBank được niêm yết tại website vietinbank.vn và tại các điểm giao dịch của VietinBank.] 

b. VietinBank có quyền sửa đổi/bổ sung/thay thế nội dung Phụ lục Hợp đồng, Điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân trong trường hợp quy định của Pháp luật hoặc VietinBank có sự thay đổi. Khi sửa đổi/bổ sung/thay thế nội dung Phụ lục Hợp đồng, Điều khoản và điều kiện, Điều khoản và điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân, VietinBank có trách nhiệm thông báo đến khách hàng theo phương thức: thông báo của VietinBank tại website www.vietinbank.vn hoặc số điện thoại đã đăng ký tại mục Thông tin chủ tài khoản, thông tin chủ thẻ chính/ phụ hoặc số điện thoại được cập nhật tại thông tin hồ sơ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc bằng một trong các hình thức gửi thư điện tử đến địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký hoặc thông báo qua các kênh ngân hàng điện tử như hệ thống VietinBank Ipay hoặc theo thỏa thuận của VietinBank và khách hàng hoặc hình thức khác theo quy định của VietinBank từng thời kỳ và quy định pháp luật (sau đây gọi là “Phương thức nhận thông tin”). Nếu không đồng ý với các nội dung sửa đổi, Khách hàng có quyền chấm dứt việc sử dụng thẻ và (hoặc) các dịch vụ đã đăng ký. Từ ngày có hiệu lực theo thông báo của VietinBank, nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ ghi nợ và (hoặc) các dịch vụ và (hoặc) không yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thẻ, các dịch vụ liên quan đến thẻ, được hiểu là Khách hàng chấp thuận hoàn toàn các sửa đổi, bổ sung, thay thế đó/ The VietinBank has the right to amend/supplement/replace the terms and conditions of issuance and use of debit card, Terms and conditions of personal data protection in case the provisions of the Law or VietinBank change. When amend/supplement/replace the terms and conditions of issuance and use of debit cards, Terms and conditions of personal data protection, VietinBank is responsible for notifying customers by the following methods: notification by VietinBank on the website www.vietinbank.vn or the registered phone number in the Account holder information section, primary/secondary cardholder information or the phone number updated in the customer profile information during the use of banking services or by one of the following methods: sending an email to the email address that the Customer has registered or notifying via electronic banking channels such as the VietinBank Ipay system or according to the agreement between VietinBank and the customer or other forms according to the regulations of VietinBank from time to time and the law (hereinafter referred to as "Method of receiving information"). If the Cardholder does not agree with the amendments, the Cardholder has the right to terminate the use of the card and (or) the registered services; From the effective date as announced by VietinBank, if continuing to use the debit card and (or) the service (or) not request termination of card use, card-related services, it is construed that the Cardholder fully accepts such amendments, additons, replacements.
c. Khách hàng đồng ý rằng bằng việc (i) truy cập vào các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp bằng chính tên đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng, (ii) nhập mã OTP (One Time Password) do VietinBank gửi đến đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký với VietinBank và/hoặc xác nhận soft OTP/OTT và/hoặc sử dụng chữ ký điện tử và/hoặc xác thực theo các Phương thức nhận thông tin để đăng ký dịch vụ, giao kết các thỏa thuận/hợp đồng với VietinBank khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trên các nền tảng công nghệ điện tử do VietinBank cung cấp thể hiện ý chí chấp thuận của Khách hàng về các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ đó khi thực hiện các giao dịch với VietinBank. / The Cardholder agreed that by (i) accessing the eclectronic technology platform provided by VietinBank using the Cardholder’s own username and password, (ii) entering OTP (One Time Password) code sent by VietinBank to Cardholder’s telephone number registered with VietinBank and/or using electronic signature and/or authentication according to the methods receiving information to register for the sevice; entering into the agreements/contracts with VietinBank when using the products/services on the electronic technology platforms provided by Vietinbank; the contents of registeration, agreements/contracts represent the will of Cardholder to accept the terms and conditions of that contract and service agreement when performing transaction with Vietinbank.
d. Đối với các giao dịch thẻ thực hiện bằng phương tiện điện tử/ For card transactions made by electronic media /online.
i. Khi Khách hàng có nhu cầu phát hành thẻ ghi nợ bằng phương tiện điện tử, Khách hàng sử dụng thông tin người dùng (user) và mật khẩu được VietinBank cung cấp ban đầu và được Khách hàng thay đổi sau đó để đăng nhập vào hệ thống VietinBank iPay và kê khai thông tin phát hành thẻ (thông tin in trên thẻ, địa chỉ nhận thẻ (nếu có)). When the Cardholder need to issue debit card by electronic media/online, the Cardholder uses the user information and password provided by VietinBank at the first time and then amended by Cardholder to log into VietinBank Ipay system and declare card issuing information (information printed on the card, card receiving address (if any))
Trường hợp có vướng mắc, Khách hàng phản hồi bằng văn bản về chi nhánh quản lý thẻ của Khách hàng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng nhận được thông tin theo các Phương thức nhận thông tin nhưng trong mọi trường hợp phải trước thời điểm Khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ/In case of any disagree, the Cusomer can respond in writing to the Cardholder’s card management branch within 01 working day from the time Cardholder receive the information according to the methods receiving information but in all cases must be before the time the Cardholder uses the debit card.
ii. Khách hàng thừa nhận rằng việc thực hiện các giao dịch quản lý thẻ hoặc giao dịch thanh toán qua thẻ bằng phương tiện điện tử luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng. Khách hàng chấp nhận mọi rủi ro, chậm trễ, mất mát hoặc thiệt hại do những rủi ro tiềm ràng gây ra. Những rủi ro tiềm tàng của các giao dịch trực tuyến bao gồm/The Cardholder acknowledges that there are always potential risks involve performing card management transaction or card payment transaction by electronic media/online. The Cardholder accepts all of risks, delays, loss or damage caused by potential risks. The potential risks of electronic/ online transactions include:
· Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách hàng/ The problems related to the Internet connection caused by provider such as: line brake, limited transaction capacity or similar problems that may affect the Cardholder’s online transaction;
· Hệ thống máy tính của VietinBank gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách hàng/ VietinBank’s computer system has problem due to power outage, attacks, virus or being affected by unexpected incidents leading to the inablility to process Cardholder’s online transactions;
· Điện thoại/hệ thống máy tính của Khách hàng bị hỏng, bị virus, bị tấn công dẫn đến việc bị lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của Khách hàng hoặc thẻ của khác hàng bị sử dụng trái phép bởi một bên thứ ba bất kỳ/The Cardholder’s telephone/computer system is damaged, virus, hacked leading to the disclosure or theft of the Cardholder’s transaction information or the Cardholder’s card being used illegally by an any third party;
· Giao dịch trực tuyến do Khách hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động truyền đến hệ thống của VietinBank. Mọi nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của Khách hàng đều không được chấp thuận. Mọi thiệt hại phát sinh do Khách hàng chịu trách nhiệm/The online transactions made by the Cardholder will be automatically processed and executed and transmitted to VietinBank’s system. All mistakes or errors related to the Cardholder’s transaction are not approved. Any damage arising is the responsibility of the Cardholder;
· Bất kỳ nguyên nhân nào khác mà không do lỗi trực tiếp của VietinBank/ Any other causes that are not directly atributable to VietinBank
e. Khách hàng cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng và tính hợp pháp của các giấy tờ kèm theo. / The Cardholder confirms and fully responsible for the accuracy of the information on the Application cum Contract and the legitimacy of the attached documents.
f. VietinBank cung cấp thông tin cho khách hàng biết về lịch sử giao dịch thẻ và các thông tin cần thiết khác trong quá trình sử dụng thẻ và trong quá trình thực hiện Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng khi có yêu cầu của khách hàng theo quy định của VietinBank được thông báo theo các Phương thức nhận thông tin và quy định pháp luật. / VietinBank provides information to Cardholder regarding card transaction history and other neccessory information in the process of using the card and in the process of implementing Application cum Contract when requested by the Cardholder according to VietinBank’s regulations notified by the methods receiving information and legal regulations.
g. Chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ được sử dụng thẻ để thanh toán tiền mua các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện các giao dịch thẻ theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với TCPHT (bao gồm: nạp, rút tiền mặt,…), bao gồm cả trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài. Thẻ phụ phát hành cho chủ thẻ phụ dưới 15 tuổi không được rút tiền mặt. / The primary cardholder and the supplementary cardholer mau use the card to pay for the purchase of legal goods and services in accordance with the laws of Vietnam and perform card transactions as agreement between the cardholder and the bank (including: depositing, withdrawing cash,…), including the case of purchasing goods, services abroad. The supplementary card issued to the supplementary cardholder under 15 years old are not allow withdraw cash in accordance with the law.
h. Khách hàng đồng ý lựa chọn và tuân thủ hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ do VietinBank quy định theo từng thời kỳ. Hạn mức rút tiền bằng ngoại tệ ở nước ngoài thực hiện theo quy định của NHNN từng thời kỳ[footnoteRef:27]./ The Cardholder agrees chose and comply with the payment limit, cash transfer limit, and other limits in using the card as prescribed by VietinBank from time to time. The withdraw limit in foreign currencies in foreign countries shall comply with the regulations of the State Bank from each period. [27:  Hiện là 30 triệu/thẻ/ngày/ Currently 30 million/card/day] 

i. Thời hạn sử dụng thẻ được áp dụng với từng loại thẻ theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ và được thông báo theo các Phương thức nhận thông tin. Hết thời hạn này, khách hàng liên hệ với VietinBank để được tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ. / Card expiry date is applied to each type of card in accordance the regulations of VietinBank from time to time and notified according to the methods receiving information. When the limited time is almost over, the Cardholders contact VietinBank to continue to extend card usage.
j. Các trường hợp từ chối thanh toán thẻ, khóa thẻ được phát hành theo Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này/tạm ngừng giao dịch, thu giữ thẻ hoặc hủy hiệu lực của thẻ trong quá trình sử dụng: các bên đồng ý thực hiện theo quy định tại Phụ lục Hợp đồng[footnoteRef:28] hoặc được thông báo đến Khách hàng theo các Phương thức nhận thông tin và quy định của pháp luật/In cases of refusing card payment, blocking/suspending transactions, confiscating the card or invalidating the card during use: the parties agree to comply with the provisions in the Contract Appendix or receive Notify Cardholders according to the Methods receiving information and legal regulations [28:  Được niêm yết riêng hoặc nằm trong Điều kiện, điều khoản mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tại VietinBank. Listed separately or within the Terms and Conditions of opening and using payment accounts and services at VietinBank.] 

k. Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ: Khách hàng đồng ý thực hiện theo các khuyến cáo, hướng dẫn, quy định, điều kiện của VietinBank được thông báo đến Khách hàng theo các Phương thức nhận thông tin và quy định của pháp luật./ Implementation of measures to ensure safety and security during using card: the Cardholders agree to comply with the recommendations, instructions, regulations and conditions of VietinBank notified to Cardholder according to the methods receiving information and legal regulations  
l. Khách hàng phải: (i) sử dụng đúng thẻ được phát hành và đúng mục đích theo quy định của Pháp luật; (ii) bảo quản các thông tin thẻ, bảo mật PIN, các mã số xác nhận khách hàng khác, thông tin giao dịch, không để lộ thông tin  thẻ; (iii) thực hiện thông báo và phối hợp với VietinBank để xử lý ngay khi xảy ra các trường hợp mất thẻ, lộ thông tin thẻ hoặc khi có yêu cầu tra soát khiếu nại; (iv) chịu trách nhiệm về các thiệt hại nếu khách hàng không thực hiện đúng các nội dung tại Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng được niêm yết trên website www.vietinbank.vn./The Cardholder must: (i) use the issued card properly and for the right purpose according to the provision of the Law; (ii) preserve card information, secure PIN, other Cardholder identification codes, transaction information, not reveal card information; (iii) notify and codinate with VietinBank to immidiately handle when there are cases of card loss, card information disclosure or  when there is request to investigate and complain; (iv) take responsibility for the damages if the Cardholder does not comply with the contents of Application cum Contract and the Terms and Conditions for Issuance and Use the individual debit card at Vietinbank listed on website www.vietinbank.vn.
m. Bằng việc giao kết Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng, Điều khoản điều kiện /thỏa thuận/mẫu biểu, xác nhận chấp thuận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Vietinbank (bao gồm cả hình thức thức giao kết thông qua phương tiện điện tử và các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật), Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý đối với toàn bộ điều kiện điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân của VietinBank, đồng ý cho Vietinbank xử lý dữ liệu cá nhân trong tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý dữ liệu cá nhân và cho tất cả các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân theo “điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân” được VietinBank công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank (bao gồm cả các dữ liệu cá nhân của Người đại diện hợp pháp/Người giám hộ/Người giám sát giám hộ (nếu có)/Người được ủy quyền/Người đại diện hợp pháp của Tổ chức giám hộ/Người lao động và những người có liên quan khác của Doanh nghiệp và dữ liệu được khách hàng cung cấp, cập nhật/đăng ký thay đổi trong từng thời kỳ (nếu có)). Khách hàng đồng ý rằng các thay đổi trong “điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân” (nếu có) của VietinBank được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Vietinbank khi khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của Vietinbank sẽ chịu sự ràng buộc với các nội dung cập nhật sửa đổi/By entering into this Application cum Agreement, the Terms and Conditions/Agreement/Form, confirming acceptance of using Vietinbank's products and services (including the form of contract through electronic means and other suitable methods as per legal regulations), the Cardholder acknowledges having read, fully understood, and agreed to all conditions of VietinBank's personal data protection terms. The Cardholder consents to Vietinbank processing personal data in all activities within the personal data processing procedure and for all purposes of personal data processing according to the 'Terms and Conditions on Personal Data Protection' published by VietinBank on its official electronic information page (including personal data of the Legal Representative/Guardian/Supervising Guardian (if any)/Authorized Person/Legal Representative of the Guardian Organization/Laborers and other related individuals of the Enterprise, and data provided, updated/registered for changes during each period (if any)). The Cardholder agrees that any changes to the 'Terms and Conditions on Personal Data Protection' (if any) by VietinBank, posted on the official electronic information page of VietinBank, will bind the Cardholder if they continue to use Vietinbank's products and services following the updates and amendments.
5. Thỏa thuận về việc sử dụng chứng từ, tài liệu ký số Agreement on the use of documents signed by digitally
· NHCT sẽ gửi tới Quý Khách hàng (KH) Sao kê tài khoản thanh toán; Giấy báo Nợ; Giấy báo Có; Sao kê TK kiêm báo Nợ, báo Có; Báo Có gộp bằng văn bản điện tử được ký số theo phương thức nhận và tần suất KH đăng ký với NHCT. The Bank shall send   documents ( Account statement, Debit/ Credit Advice, Account statement cum debit and credit note) have been digitally signed to you according to your registered method of receipt and frequency.
· [bookmark: _Hlk166838786]Trường hợp trong kỳ dữ liệu đăng ký, tài khoản của Quý khách phát sinh số lượng lớn giao dịch (dung lượng file zip vượt quá 10 MB/file), hệ thống sẽ không thể gửi email cho Quý khách. Quý khách vui lòng đăng ký nhận chứng từ, tài liệu ký số qua Chương trình VietinBank eFAST (không giới hạn dung lượng file). In case  your account frequently records a large number of transactions (zip file capacity exceeds 10 MB/file), the Bank  shall not be able to send the documents to you via email. Please register to receive documents through VietinBank eFAST application, then you can receive documents with unlimied capacity.
· Đối với tài khoản thanh toán KH đã đăng dịch vụ ký số của NHCT, nếu không phát sinh giao dịch, NHCT không gửi email cho Quý KH. If during report period, your registered account records no transaction, the Bank shall not send you email accordingly.
· Cam kết của Khách hàng (Customer commitment):
· Chúng tôi cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với các nội dung sử dụng dịch vụ chứng từ, tài liệu ký số. We commit to have read, understood and agreed to the terms and conditions setforth in this services. 
· Chúng tôi cam kết các thông tin đăng ký trên đây hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về những nội dung đã đăng ký. We hereby certify that the given information in this Application is accurate and take full responsibility for the registered contents.
· Chúng tôi thừa nhận giá trị pháp lý của các chứng từ, tài liệu điện tử được ký số và cung cấp bởi NHCT. We acknowledge documents duly & digitally signed and provided by VietinBank has same legal value as such documents signed and provided by the Bank in paper
C. Nội dung khác/ Other Provisions: 
1. KH cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin trên Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này; các thông tin, dữ liệu, tài liệu KH cung cấp và tính hợp pháp của các giấy tờ kèm theo./ The Customer warrants and assumes full responsibility for the accuracy, completeness, and truthfulness of all information contained in this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, all information, data, and documents provided by the Customer, and the legality of all accompanying documents.
2. Các thỏa thuận về mở, sử dụng TKTT được lập và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh tranh chấp VietinBank và KH sẽ ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng không thành thì KH hoặc VietinBank có quyền đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết./ This Agreement on Opening and Using Current Accounts is established and governed by the laws of Vietnam. In the event of any dispute arising in the course of performance, VietinBank and the Customer shall endeavor to resolve such dispute through negotiation. If negotiation fails, either VietinBank or the Customer shall have the right to refer the dispute to a competent Court for resolution.
3. Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này gồm/ This Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services comprises …. trang, được lập thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau/ pages and is made in two (02) originals of equal legal validity, with each Party retaining one (01) original./.

	Đại diện hợp pháp Bên cung cấp dịch vụ/ Authorized Representative of the Service Provider
ký, họ tên, đóng dấu/ Signature, Full Name, Seal
	Đại diện hợp pháp[footnoteRef:29] Bên sử dụng dịch vụ/ Legal Representative of the Service User [29:  Là người đại diện hợp pháp của Tổ chức mở TK. Trường hợp lựa chọn ủy quyền sử dụng TKTT trực tiếp tại Thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và dịch vụ ngân hàng này: Người ký phải là người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức là pháp nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của Bộ Luật dân sự về Quyền đại diện đối với tổ chức không có tư cách pháp nhân/ Being the legal representative of the organization opening the Current Account. In the event that authorization for the use of the Current Account is directly provided under this Agreement on Opening and Using Current Accounts & Banking Services, the signatory must be the legal representative in the case of an organization with juridical person status, or the lawful representative as prescribed by the Civil Code regarding the Right of Representation for an organization without juridical person status] 

ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)/ Signature, Full Name, Seal (if applicable)





	DÀNH CHO NGÂN HÀNG / FOR BANK USE ONLY

	Số TKTT/ Current Account Number:
	Ngày bắt đầu hoạt động của TKTT/ Date the Current Account Commences Operation:

	Cán bộ nhận hồ sơ/ Document Receiving Officer[footnoteRef:30] [30: ,28 Trường hợp Cán bộ nhận hồ sơ là GDV thì GDV và lãnh đạo phòng của GDV không phải ký vào đây/ In the event that the officer receiving the application is a Teller, neither the Teller nor the Teller’s Department Manager is required to sign here] 

Ký, họ tên

	Cán bộ nhận hồ sơ/ Document Receiving Officer[footnoteRef:31] [31: ] 

Ký, họ tên

	Giao dịch viên/ Teller
Ký, họ tên/ Signature, Full Name
	Kiểm soát viên/ Controller
Ký, họ tên/ Signature, Full Name
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